
Ngày 01/11/2019, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn đã ban hành Chỉ thị 

số 8256/CT - BNN - TY về việc 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các 
giải pháp phòng, chống dịch 
bệnh gia súc, gia cầm vụ đông 
xuân. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chỉ đạo 
các sở, ngành, ủy ban nhân 
dân các cấp tập trung triển khai 
quyết liệt, đồng bộ các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh 
động vật theo quy định, trong đó 
lưu ý các giải pháp chính sau: 

a. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện, cấp xã và 
các lực lượng chuyên môn chăn 
nuôi, thú y thực hiện: 

(i) Đối với bệnh Dịch tả lợn 
châu Phi: Chỉ đạo tổ chức triển 
khai quyết liệt, đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp phòng, 
chống bệnh Dịch tả lợn Châu 
Phi theo đúng tinh thần chỉ đạo 
của Ban Bí thư tại Chỉ thị số  
34 - CT/TW ngày 20/5/2019; 
chỉ đạo của Chính phủ tại 
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 
18/6/2019; chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 
04/CT - TTg ngày 20/02/2019, 
Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 
04/6/2019; các văn bản của Ban 
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 
bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn;

 (ii) Rà soát, tổ chức thực 
hiện tốt công tác tiêm phòng, 
trong đó chú ý các khu vực có 
ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy 
cơ cao và địa phương bị ảnh 
hưởng lớn về thời tiết (lũ lụt, rét 
đậm, rét hại…). Chỉ đạo tổ chức 
triển khai quyết liệt, đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp trong các 
Chương trình quốc gia phòng, 

chống bệnh: Bệnh lở mồm long 
móng tại Quyết định số 476/QĐ 
- BNN - TY ngày 17/02/2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, bệnh cúm gia 
cầm tại Quyết định số 172/QĐ 
- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ; bệnh dại tại 
Quyết định số 193/QĐ - TTg 
ngày 13/02/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ; 

(iii) Đồng loạt tổ chức thực 
hiện Tháng tổng vệ sinh, tiêu 
độc khử trùng bằng vôi bột, 
hóa chất từ ngày 01/11/2019 - 
01/12/2019 tại các khu vực đã 
từng xuất hiện ổ dịch, khu vực 
sau lũ lụt, khu vực chăn nuôi 
mật độ cao, các chợ, cơ sở buôn 
bán, giết mổ gia súc, gia cầm, 
theo tinh thần tại Công văn số  
7724/BNN - TY ngày 15/10/2019 
của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; 

(iv) Chấn chỉnh công tác thú 
y tại tuyến huyện, tuyến xã; đặc 
biệt chú trọng khắc phục những 
tồn tại, bất cập trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh, báo 
cáo số liệu dịch bệnh theo đúng 
quy định; 

(v) Tăng cường công tác chủ 
động giám sát dịch bệnh gia 
súc, gia cầm, nhất là tại các khu 
vực đã từng có dịch bệnh xuất 
hiện, khu vực có nguy cơ cao để 
phát hiện sớm, cảnh báo và xử 
lý dứt điểm khi dịch bệnh mới 
được phát hiện; xử lý nghiêm 
các trường hợp giấu, không báo 
cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan 
rộng, gây bức xúc cho người 
dân và cộng đồng;

 (vi) Tăng cường công tác 
quản lý kiểm dịch, kiểm soát 
vận chuyển động vật, sản phẩm 
động vật, đặc biệt tổ chức ngăn 
chặn và xử lý nghiêm các trường 
hợp vận chuyển động vật, sản 
phẩm động vật trái phép ra, vào 
Việt Nam theo chỉ đạo của Ban 
Chỉ đạo quốc gia phòng, chống 
bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại 
Công văn số 10/BCĐDTLCP 
ngày 16/10/2019 và Công 
văn số 4980/BNN-TY ngày 
11/7/2019 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc 
ngăn chặn tình trạng nhập lậu 
gia cầm vào Việt Nam; 


Thực hiện tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất tại các khu vực đã từng xuất hiện ổ dịch

TRIỂN KHAI QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG
DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VỤ ĐÔNG XUÂN

Baûn tin 11KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

Soá 09/2019 THOÂNG TIN CHUÛ TRÖÔNG, CHÍNH SAÙCH NOÂNG NGHIEÄP VAØ PTNT 



(vii) Bố trí nguồn lực và tổ 
chức thực hiện kế hoạch xây 
dựng vùng, cơ sở, chăn nuôi gia 
súc, gia cầm để được công nhận 
an toàn dịch bệnh theo quy định, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi 
sang các nước; 

(viii) Khẩn trương xây dựng, 
trình phê duyệt và bố trí kinh phí 
để tổ chức triển khai Kế hoạch 
phòng, chống dịch bệnh động 
vật năm 2020 theo chỉ đạo của 
Bô ̣Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn tại Công văn số 7725/
BNN-TY ngày 15/10/2019; dự 
trữ hóa chất bằng nguồn ngân 
sách của địa phương để chủ 
động xử lý môi trường tại các 
khu vực nguy cơ cao nhằm cắt 
đứt nguồn lây lan dịch bệnh.

b. Chỉ đạo, phối hợp với các 
cơ quan thông tấn, báo chí và 
hệ thống đài truyền thanh cơ 
sở tăng cường công tác thông 
tin, tuyên truyền sâu rộng bằng 
nhiều hình thức, nội dung phù 
hợp với từng đối tượng và nguy 
cơ, tác hại của dịch bệnh.

c. Thành lập các Đoàn công 
tác do lãnh đạo các Sở, Ủy ban 
nhân dân các cấp làm trưởng 
đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, 
đôn đốc thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh động 
vật tại cơ sở; bao gồm cả việc 
kiểm tra, hướng dẫn công tác xây 
dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí 
phù hợp để tổ chức triển khai có 
hiệu quả kế hoạch phòng, chống 
dịch bệnh động vật trên cạn năm 
2020 ở các cấp. 

2. Giao Cục Thú y và các 
đơn vị thuộc Cục tổ chức các 
đoàn công tác đến các địa 
phương trọng điểm, nguy cơ cao 
về dịch bệnh để hướng dẫn, đôn 
đốc, kiểm tra công tác phòng 
chống dịch bệnh của các địa 
phương, đặc biệt tại tuyến xã, 
tuyến huyện 
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Ngày 24 - 25/10/2019, tại 
thành phố Yên Bái, Trung 
tâm Khuyến nông Quốc 

gia đã phối hợp với Sở Nông 
nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái tổ 
chức Hội nghị giao ban công tác 
khuyến nông các tỉnh phía Bắc 
năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện 
các cơ quan, đơn vị: Vụ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia, Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Yên Bái, Trung tâm Khuyến 
nông các tỉnh, thành phố, các tổ 
chức chủ trì, chủ nhiệm dự án 
khuyến nông trung ương ở phía 
Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra), 
các cơ quan thông tấn báo chí. 
Chủ trì hội nghị là lãnh đạo Vụ 
Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường, lãnh đạo Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia và lãnh 
đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 
tỉnh Yên Bái.

Hội nghị lần này tập trung 
vào các chủ đề: tình hình tổ 
chức và hoạt động của hệ thống 
khuyến nông các cấp; phương 
thức tổ chức, quản lý và phối 
hợp triển khai thực hiện; hoạt 
động khuyến nông trung ương, 
khuyến nông địa phương năm 
2019 và định hướng năm 2020; 
kiến nghị, đề xuất điều chỉnh, 
sửa đổi các cơ chế, chính sách, 
định mức khuyến nông. 

Trên cơ sở kết quả trao 
đổi, thảo luận và kiến nghị, đề 
xuất của các địa phương, đơn 
vị, PGS.TS. Lê Quốc Thanh - 
Giám đốc Trung tâm Khuyến 
nông Quốc gia đã đưa ra các ý 
kiến tổng kết hội nghị:

1. Về hệ thống tổ chức 
khuyến nông

Hệ thống tổ chức khuyến 
nông được chính thức thành lập 
từ năm 1993 và trong thời gian 
qua đã không ngừng phát triển 
lớn mạnh từ trung ương đến cơ 
sở. Khuyến nông Việt Nam đã 

có những đóng góp to lớn trong 
sự nghiệp đổi mới, phát triển 
của ngành nông nghiệp và xây 
dựng nông thôn mới. Những 
sản phẩm nông sản nổi tiếng 
của Việt Nam ở cả thị trường 
trong nước và quốc tế đều có 
dấu ấn, đóng góp của khuyến 
nông. “Khuyến nông Việt Nam” 
là thương hiệu, là tài sản vô giá 
mà mỗi tổ chức khuyến nông, 
cán bộ khuyến nông, người làm 
công tác khuyến nông đều có 
trách nhiệm duy trì, dựng xây để 
khuyến nông tiếp tục phát triển. 
Nâng cao vai trò, vị thế của 
khuyến nông bằng hành động 
thực tế và chứng minh bằng 
những giá trị được kết tinh trong 
từng sản phẩm cụ thể. Hiện nay,  
ở các địa phương đang tiến 
hành sắp xếp hệ thống tổ chức 
khuyến nông các cấp theo tinh 
thần Nghị quyết số 19-NQ/TW  
ngày 25/10/2017 của BCH 
Trung ương Khóa XII. Đây là 
một chủ trương, chính sách lớn 
của Đảng và Nhà nước nhằm 
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức 
và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt động của các 
đơn vị sự nghiệp công lập, trong 
đó có hệ thống khuyến nông. 
Đây vừa là cơ hội và cũng vừa là 
thách thức mà hệ thống khuyến 
nông các cấp cần phải vượt qua, 
khẳng định được vai trò, vị thế 
của mình trong xã hội để tiếp tục 
tồn tại và phát triển.

Trong quá trình triển khai 
thực hiện Nghị quyết số  
19-NQ/TW, Trung tâm Khuyến 
nông các tỉnh, thành phố cần 
chủ động tham mưu cho Sở 
Nông nghiệp và PTNT và các 
cơ quan, ban, ngành trong tỉnh 
để có phương án sắp xếp phù 
hợp, đảm bảo các nguyên tắc: 
không bỏ sót chức năng, nhiệm 
vụ, không làm yếu hiệu quả 
hoạt động khuyến nông; sau khi 
sắp xếp, chất lượng và hiệu quả 
hoạt động khuyến nông phải tốt 
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hơn trước; mối quan hệ phối hợp 
công tác giữa các đơn vị trong hệ 
thống khuyến nông các cấp và 
với các cơ quan quản lý, chuyên 
môn ngành nông nghiệp, chính 
quyền địa phương các cấp phải 
đảm bảo liên thông, xuyên suốt 
từ chỉ đạo cho đến tổ chức thực 
hiện. Khuyến nông Việt Nam 
vẫn phải một thể thống nhất 
mang tính hệ thống từ Trung 
ương đến cơ sở, từ chỉ đạo cho 
đến hành động thực tế.

2. Về đổi mới hoạt động 
khuyến nông

Trước bối cảnh mới, các 
tổ chức khuyến nông, cán bộ 
khuyến nông cần có những đổi 
mới cả về tư duy và cách tiếp 
cận trong hoạt động khuyến 
nông. Khuyến nông tiếp tục phát 
huy vai trò cầu nối giữa khoa 
học công nghệ và sản xuất, giữa 
sản xuất và thị trường, kết nối 
cung cầu, hội nhập, ứng phó với 
biến đổi khí hậu,... Để thực hiện 
được tốt vai trò này, ngoài kiến 
thức về kỹ thuật, kinh nghiệm 
công tác, cán bộ khuyến nông 
cần phải được đào tạo bổ sung 
những kỹ năng mềm như: thông 
tin, thị trường, hội nhập, biến đổi 
khí hậu,...

Cần đẩy mạnh hoạt động 
thông tin tuyên truyền khuyến 
nông. Ngoài việc làm tốt nhiệm 
vụ cung cấp thông tin phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới thì cần củng cố sự 
phối hợp, kết nối thông tin giữa 
các đơn vị trong nội bộ hệ thống 
khuyến nông. Tăng cường trao 
đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập 
lẫn nhau giữa các địa phương, 
đơn vị. Đối với công tác kiểm tra, 
đánh giá khuyến nông cần đổi 
mới và nâng cao hiệu quả theo 
hướng, từ kết quả của các mô 
hình trình diễn khuyến nông cũng 
như thực tiễn sản xuất, phát hiện 
những nhân tố mới, sáng kiến 
mới, cách làm hay để tổng kết, 
đánh giá, phổ biến, nhân rộng ra 
sản xuất đại trà.

3. Về mối quan hệ, phối 
hợp công tác khuyến nông

Trong thời gian tới cần tiếp 
tục tăng cường mối quan hệ và 
sự phối hợp giữa khuyến nông 
trung ương và khuyến nông 
địa phương để duy trì hệ thống 
khuyến nông là một thể thống 
nhất. Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia sẽ tham mưu, đề xuất 
để Bộ Nông nghiệp ban hành 
Quy chế phối hợp công tác 
trong hoạt động khuyến nông 

nhằm đảm bảo sự liên thông, 
xuyên suốt trong toàn hệ thống 
khuyến nông từ trung ương đến 
cơ sở.

Bên cạnh đó cũng cần tăng 
cường mối quan hệ phối hợp 
công tác giữa hệ thống khuyến 
nông các cấp với các cơ quan 
nghiên cứu, đào tạo. Chủ động 
tiếp nhận, cập nhật các tiến 
bộ kỹ thuật, công nghệ mới để 
chuyển giao phục vụ sản xuất 
cũng như đề xuất, đặt hàng với 
các cơ quan nghiên cứu theo 
nhu cầu của sản xuất. Đồng 
thời đẩy mạnh mối quan hệ, kết 
nối với các doanh nghiệp, xây 
dựng thành chuỗi liên kết từ sản 
xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho  
nông dân.

Để đổi mới và nâng cao hiệu 
quả hoạt động khuyến nông, 
trong thời gian tới Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia sẽ  tham 
mưu, đề xuất với Bộ Nông nghiệp 
và PTNT, các Bộ, Ngành Trung 
ương để sớm ban hành các 
văn bản hướng dẫn Nghị định 
83/2018/NĐ-CP của Chính phủ 
về Khuyến nông và xây dựng Đề 
án tăng cường năng lực hệ thống 
khuyến nông Việt Nam

NGUYỄN BÁ TIẾN
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Toàn cảnh Hội nghị
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TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH  
VÀ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI AN TOÀN SINH HỌC BỀN VỮNG
Sáng ngày 17/10/2019 tại 

Hà Nội, Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã tổ chức Hội 

nghị Tăng cường các biện pháp 
kiểm soát dịch bệnh và phát 
triển chăn nuôi an toàn sinh học 
bền vững. Bộ trưởng Nguyễn 
Xuân Cường, Thứ trưởng Phùng 
Đức Tiến chủ trì Hội nghị. 

Tham dự hội nghị có đại diện 
các đơn vị trực thuộc Bộ Nông 
nghiệp và PTNT; lãnh đạo một 
số tỉnh, thành phố, Hội Thú y, 
Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm, các 
doanh nghiệp chăn nuôi lớn, 
chủ trang trại chăn nuôi lợn và 
cơ quan truyền thông. Về phía 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia có PGS.TS Lê Quốc Thanh 
- Giám đốc Trung tâm và TS. 
Hạ Thúy Hạnh - Phó Giám đốc 
Trung tâm tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Thú 
y, đến nay, dịch tả lợn châu 
Phi (DTLCP) đã xảy ra tại hơn 
8.200 xã của 650 huyện trên 63 
tỉnh, thành phố. Trong 9 tháng 
đầu năm 2019, bệnh lở mồm 
long móng đã xảy ra 306 ổ dịch 
tại 929 hộ thuộc 284 xã của 109 
huyện trên 34 tỉnh, thành phố. 
Bệnh cúm gia cầm xảy ra ở 70 
hộ tại 34 xã của 34 huyện trên 
21 tỉnh, thành phố. Ngoài các 
bệnh nguy hiểm trên, một số 
bệnh thông thường khác vẫn 
xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm 
khắp cả nước.

Ông Dương Văn Thái, Phó 
chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 
cho biết, để chống dịch hiệu 
quả, tỉnh Bắc Giang đã huy 
động cả hệ thống chính trị vào 
cuộc với tinh thần  “Chống dịch 
như chống giặc”. Nhờ tăng 
cường các biện pháp chăn nuôi 
an toàn sinh học, sản xuất theo 
chuỗi liên kết nên chăn nuôi lợn 
của Bắc Giang vẫn phát triển ổn 
định. Tuy DTLCP gây thiệt hại 
nhưng hiện nay tại Bắc Giang 
có 335 trang trại (chiếm 74% 
tổng số trang trại) an toàn, đặc 
biệt có 2 trại lợn ngoại giống gốc 
của tỉnh.

Tập đoàn Mavin là một trong 
ba công ty lớn nhất tại Việt Nam 
về quy mô. Mavin cũng sở hữu 
3 trang trại giống hạt nhân công 
nghệ cao và gần 100 trại gia công 
với các đối tác chăn nuôi. Ông 
Đào Mạnh Lương, Tổng giám 
đốc Tập đoàn Mavin đã chia sẻ 
về “Bộ ba lớp bảo vệ chăn nuôi 
lợn trong thời kỳ DTLCP”. Đồng 
thời, ông khuyến cáo các hộ 
chăn nuôi khi tái đàn, cần thận 
trọng, thực hiện theo đúng quy 
định, đảm bảo an toàn.

Ông Đỗ Văn Nghĩa, chủ trang 
trại chăn nuôi lợn ở xã Tân Dân, 
huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng 
Yên có trang trại nuôi lợn nằm 
giữa vùng DTLCP nhưng hiện 
tại đàn lợn vẫn an toàn. Ông chia 
sẻ việc thiết kế chuồng nuôi lợn 
khép kín; thức ăn, nước uống và 
các vật tư đưa vào trại đều được 
chiếu tia UV khử trùng, thậm trí 
tiền cũng được khử trùng; kiểm 
soát chặt chẽ người vào khu 
chăn nuôi; tiêm phòng vắc - xin 
phòng bệnh đầy đủ cho đàn lợn 
theo quy định; xử lý tốt chất thải 
chăn nuôi.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn 
Xuân Cường đã chỉ đạo:

- Cần tăng cường công tác 
phòng chống các loại bệnh cho 
gia súc, gia cầm, trong đó quan 
tâm những bệnh chính cho từng 
đối tượng vật nuôi và dịch tễ 
từng vùng.

- Tổng vệ sinh, tiêu độc, phát 
động tháng vệ sinh tiêu độc.

- Tổ chức tiêm phòng vắc - xin  
cho vật nuôi.

- Tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát vận chuyển.

- Các doanh nghiệp lớn cần 
giữ vững đàn giống gốc, tăng 
cường biện pháp an toàn sinh 
học, cùng với Bộ tổng kết kinh 
nghiệm, xây dựng quy trình an 
toàn sinh học.

- Các địa phương rà soát 
trang trại, gia trại có đủ điều kiện 
thì được phép tái đàn lợn.

- Tuyên truyền cho người 
dân về điều kiện tái đàn lợn, 
tìm sinh kế thay thế cho các hộ 
chăn nuôi lợn như nuôi gia cầm, 
gia súc khác, trồng trọt...

- Các cơ quan trực thuộc Bộ 
cần tiếp thu đầy đủ kiến nghị của 
địa phương, doanh nghiệp để bổ 
sung, chỉnh sửa các quy định.

- Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia tổng kết các dạng mô 
hình, các kinh nghiệm tốt của 
các công ty, doanh nghiệp để 
phổ biến.

Bộ Nông nghiệp và PTNT 
sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương tăng cường 
các biện pháp kiểm soát dịch 
bệnh và phát triển chăn nuôi an 
toàn sinh học bền vững

LIÊN HƯƠNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Toàn cảnh Hội nghị
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“GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT MẠ KHAY 
MỞ RỘNG DIỆN TÍCH CẤY LÚA BẰNG MÁY”

Đó là Hội thảo do Sở Nông 
nghiệp và PTNT Hà Nội 
phối hợp với UBND huyện 

Thạch Thất tổ chức vào ngày 
5/11/2019 nhằm đánh giá thực 
trạng cơ giới hóa khâu gieo cấy, 
bàn các giải pháp thúc đẩy sản 
xuất mạ khay, mở rộng diện tích 
cấy lúa bằng máy trên địa bàn 
thành phố Hà Nội.

Những năm gần đây, Thành 
phố Hà Nội đã tập trung hỗ trợ, 
khuyến khích phát triển cơ giới 
hóa trong sản xuất nông nghiệp, 
ưu tiên số một là đẩy mạnh cơ 
giới hóa đồng bộ trong sản xuất 
lúa, trong đó áp dụng cơ giới 
hóa khâu gieo cấy được quan 
tâm hàng đầu.

Từ năm 2012, Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội đã tập 
trung xây dựng các mô hình hỗ 
trợ phát triển cơ giới hóa trong 
khâu gieo cấy lúa. Mặc dù hiệu 
quả cơ giới hóa khâu gieo cấy 
rất cao nhưng diện tích lúa được 
cấy bằng máy khó mở rộng. Đến 
nay, cơ giới hóa trong sản xuất 
lúa mới tập trung chủ yếu ở khâu 
làm đất, chiếm trên 95% diện 
tích, khâu thu hoạch chiếm trên 
80%, còn khâu gieo, cấy chủ yếu 
vẫn là thủ công, mới áp dụng cơ 
giới hóa được 3% diện tích. 

Năm 2019, Trung tâm 
Khuyến nông Hà Nội tiếp tục hỗ 
trợ mô hình sản xuất mạ khay 
để mở rộng diện tích cấy lúa 
bằng máy. Mô hình có quy mô 
108.000 khay mạ để cấy máy 
cho 400 ha lúa/2 vụ, được triển 
khai tại 5 điểm của 4 huyện: 
Chương Mỹ, Quốc Oai, Ứng Hòa 
và Đông Anh. Các điểm tham gia 
mô hình được hỗ trợ 50% lượng 
giống theo định mức 45 kg/ha,  
50% giá thể gieo mạ theo định 
mức 1.200 kg/ha và 50% khay 
nhựa gieo mạ theo định mức 
270 khay/ha. Kết quả tại vụ 
xuân, lúa được cấy bằng máy 
sinh trưởng, phát triển tốt, 
năng suất đạt 60 - 62 tạ/ha,  
chi phí khâu gieo mạ khay, cấy 
máy giảm từ 3,8 - 5,4 triệu đồng/ha  
so với gieo mạ dược, cấy tay 
truyền thống. Mặt khác gieo mạ 
khay cấy máy, ruộng lúa thông 

thoáng, giảm sâu bệnh hại nên 
giảm chi phí thuốc bảo vệ thực 
vật, góp phần làm giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, năng suất lúa 
cao hơn từ 10 - 15% so với cấy 
tay truyền thống. Đây chính là 
cơ sở để mở rộng diện tích cấy 
lúa bằng máy.

Tại Hội thảo, báo cáo tham 
luận cùng ý kiến của các đại 
biểu tham dự đều xoay quanh 
những khó khăn, tồn tại trong 
phát triển cơ giới hóa khâu gieo 
cấy lúa trên địa bàn thành phố, 
cụ thể:

- Ở một số địa phương, đồng 
ruộng còn manh mún, không 
bằng phẳng, khó điều tiết nước 
nên khó khăn trong cơ giới hóa 
khâu gieo cấy;

- Cơ cấu giống lúa dàn trải, 
chưa xác định được giống lúa 
chủ lực; Chưa quy hoạch cánh 
đồng cấy một giống, hình thành 
vùng sản xuất lúa tập trung cấy 
cùng giống, cùng thời vụ để 
thuận lợi cho việc áp dụng đồng 
bộ cơ giới hóa;

- Nhận thức của người dân 
về lúa cấy máy còn hạn chế, do 
đó chưa thay đổi được thói quen 
cấy tay truyền thống;

- Vai trò dịch vụ của các HTX 
nông nghiệp chưa được phát huy;

- Đặc biệt, khâu làm mạ vẫn 
còn một số tồn tại: Một số nơi 
chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật; 

Sản xuất mạ khay đòi hỏi đầu 
tư lớn cả về cơ sở vật chất và 
kinh phí như kho bãi, nhà xưởng, 
diện tích đất…; Phần lớn các cơ 
sở sản xuất mạ khay phải mua 
giá thể, chưa tự sản xuất được, 
dẫn đến chi phí sản xuất cao; 
Đội ngũ cán bộ cơ sở còn thiếu 
và yếu về chuyên môn, đội ngũ 
sử dụng máy, thiết bị hầu hết 
chưa được đào tạo hoặc trang bị 
những kiến thức cơ bản nên quá 
trình thực hiện gặp nhiều khó 
khăn, trong khi cơ sở dịch vụ sửa 
chữa, bảo dưỡng máy móc thiết 
bị nông nghiệp còn chưa được 
hình thành tại các địa phương.

Để thúc đẩy phát triển sản 
xuất mạ khay, mở rộng diện 
tích cấy lúa bằng máy, các đại 
biểu đề xuất UBND thành phố, 
Sở Nông nghiệp và PTNT thành 
phố tiếp tục quan tâm, tạo điều 
kiện và có cơ chế chính sách hỗ 
trợ cho các cá nhân, tập thể đầu 
tư cơ giới hóa trong khâu gieo 
cấy, bằng các giải pháp: Tiếp 
tục hỗ trợ giống, vật tư, máy cấy; 
Hỗ trợ hình thành 1 - 2 trung tâm 
sản xuất mạ khay tại mỗi huyện; 
Tăng mức hỗ trợ để khuyến 
khích người dân mua máy tốt, 
máy có công suất lớn; Tạo điều 
kiện cho các HTX nông nghiệp 
vay vốn mua máy…

VÂN QUỲNH
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

 Toàn cảnh Hội thảo
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TÔN VINH NÔNG DÂN VIỆT NAM XUẤT SẮC NĂM 2019

Tối ngày 12/10/2019, tại 
Hà Nội đã diễn ra Chương 
trình “Tự hào nông dân 

Việt Nam” và “Lễ vinh danh 
nông dân xuất sắc 2019” do 
Trung ương Hội Nông dân Việt 
Nam phối hợp với Ban Tuyên 
giáo Trung ương, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Công Thương tổ chức. 

Theo Ban tổ chức, từ tháng 
11/2018 đến tháng 7/2019, Hội 
đồng bình chọn chung khảo đã 
nhận được tổng cộng 147 hồ 
sơ đề cử bình chọn danh hiệu 
“Nông dân Việt Nam xuất sắc 
2019” do Hội Nông dân 63 tỉnh, 
thành phố gửi về. Trên cơ sở hồ 
sơ thành tích này, Hội đồng bình 
chọn chung khảo đã nghiên 
cứu, xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng 
và đi tới thống nhất chọn ra 63 
người xứng đáng nhận danh 
hiệu “Nông dân Việt Nam xuất 
sắc 2019”.

Lễ tôn vinh 63 “Nông dân 
Việt Nam xuất sắc 2019” được 
chia làm 5 nhóm, gồm: Nhóm 
có thành tích xuất sắc trong lĩnh 
vực kinh doanh dịch vụ và trang 
trại tôn vinh 13 nông dân; Nhóm 
có thành tích xuất sắc trong 
lĩnh vực trồng trọt 15 nông dân; 
Nhóm có thành tích xuất sắc 
trong xây dựng nông thôn mới 
12 nông dân; Nhóm có thành 
tích xuất sắc trong nuôi trồng 
thủy sản có 16 nông dân; Nhóm 
có thành tích xuất sắc trong 
sáng chế, giải pháp kỹ thuật 
nông nghiệp, nông thôn có 7 
nông dân.

Trong 63 nông dân Việt Nam 
xuất sắc 2019 có 53 nam và 10 
nữ; có 5 nông dân Việt Nam xuất 
sắc 2019 là đồng bào dân tộc 
thiểu số. Nông dân xuất sắc ít 
tuổi nhất là anh A Thi, 36 tuổi, 
dân tộc Rơ Ngao đến từ tỉnh Kon 
Tum. Nông dân xuất sắc cao tuổi 
nhất là ông Trần Thành Nam, 75 
tuổi đến từ tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, có thể kể đến 
các nông dân tiêu biểu như 
ông Ngô Thành Đông, xã Đông 
An, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 
Bái - là nông dân có nhiều đất 
sản xuất nhất. Hiện ông An có 
300 ha đất, trong đó trồng quế 
146 ha, còn lại là trồng các loại 
cây ăn quả, bưởi, chanh, cam, 
chuối; doanh thu năm 2018 là 
30 tỷ đồng, lợi nhuận 3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hồng Cương, 
phường Quỳnh Di, thị xã Hoàng 
Mai, tỉnh Nghệ An có doanh 
thu cao nhất nhờ sản xuất tôm 
giống, quy mô 19,5 ha, doanh 
thu 50 tỷ đồng (năm 2018) đồng 
thời là người tạo ra nhiều việc 
làm nhất với 55 lao động thường 
xuyên hưởng lương và 50 - 70 
lao động thời vụ.

Nông dân sở hữu hệ thống 
trang trại chăn nuôi gà đẻ hiện 
đại nhất, doanh thu chăn nuôi 
cao nhất là ông Nguyễn Văn 
Công, xã Hải Xuân, huyện Hải 
Hậu, tỉnh Nam Định. Năm 2011, 
ông Công đã xây dựng trại nuôi 
gà công nghệ Thái Lan. Đến 
nay, ông Công có tổng cộng 5 
trại gà đẻ công nghệ Thái Lan, 

công nghệ Đức với tổng đàn 
gà đẻ hơn 60.000 con, ngoài ra 
còn 1 trại lợn, 1 trại vịt đẻ. Tổng 
doanh thu năm 2018 đạt tới hơn 
24 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, 
đồng chí Thào Xuân Sùng - Chủ 
tịch Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam cho biết, đây là hoạt 
động thường niên của Hội Nông 
dân Việt Nam nhằm tôn vinh 
những tấm gương nông dân điển 
hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, 
cống hiến trong lao động sản 
xuất, xây dựng nông thôn mới 
và bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ 
quyền quốc gia. Qua 7 năm triển 
khai từ 2013 đến nay, Chương 
trình Tự hào Nông dân Việt Nam 
đã tôn vinh 465 lượt nông dân 
tiêu biểu, xuất sắc.

Đồng chí Thào Xuân Sùng 
nhấn mạnh, vinh danh Nông 
dân Việt Nam xuất sắc là vinh 
danh công sức, tài năng, sáng 
tạo của người nông dân đã dấn 
thân vì sự nghiệp phát triển nông 
nghiệp, xây dựng nông thôn 
mới, xây dựng giai cấp nông dân 
Việt Nam vững mạnh trong sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

Đại diện lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019  
cho 13 nông dân lĩnh vực kinh doanh dịch vụ và trang trại
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Để tạo điều kiện cho các 
hộ nông dân và doanh 
nghiệp tiếp cận thông 

tin mới về khoa học công nghệ, 
cơ chế chính sách, nhu cầu thị 
trường, từ đó đề ra biện pháp 
tháo gỡ những khó khăn, nút 
thắt trong việc nâng cao hiệu 
quả mô hình nuôi tôm càng 
xanh - lúa, ngày 31/10/2019, 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và PTNT Bạc Liêu tổ chức Diễn 
đàn Khuyến nông @ Nông 

nghiệp với chủ đề: “Giải pháp 
nâng cao hiệu quả mô hình nuôi 
tôm càng xanh - lúa”. Diễn đàn 
có sự tham dự của 209 đại biểu, 
trong đó 140 đại biểu là nông 
dân đến từ 5 tỉnh: Cà Mau, Kiên 
Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và 
Bạc Liêu.

Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) là vùng trọng điểm 
nuôi tôm nước lợ của cả nước, 
trong đó hình thức nuôi tôm - 
lúa đang phát triển nhanh. Năm 
2018 diện tích nuôi tôm - lúa 

các tỉnh ĐBSCL đạt 185.000 ha,  
nhiều nhất là ở Kiên Giang, tiếp 
đến là Cà Mau, Bạc Liêu. Đối 
tượng nuôi chính là tôm sú, tôm 
thẻ chân trắng. Ngoài ra tôm 
càng xanh hỗn hợp giới tính, tôm 
càng xanh toàn đực, cua biển 
cũng được nhiều hộ nông dân 
thả xen ghép trong hệ thống tôm 
lúa. Các giống lúa đang được 
trồng phổ biến ở vùng tôm - lúa 
là: Một bụi đỏ, ST, Nàng keo, 
OM5451, OM2017, OM6377, 
OM6677…

quốc Việt Nam. Đồng thời, cũng 
tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ 
về “mẫu hình người nông dân 
mới” trong thời kỳ công nghiệp 
hóa - hiện đại hóa đất nước… Tin 
tưởng rằng, từ niềm tự hào, vinh 
dự của mỗi nông dân được nhận 
danh hiệu “Nông dân xuất sắc” 
hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tới 
đông đảo hội viên, nông dân cả 
nước; góp phần làm cho Phong 
trào thi đua sản xuất, kinh doanh 
giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm 
nghèo bền vững; Phong trào 
nông dân thi đua xây dựng nông 
thôn mới ngày càng phát triển 
mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi Lễ tôn vinh, 
đồng chí Trương Thị Mai - Trưởng 
ban Dân Vận Trung ương nhấn 
mạnh, trải qua các thời kì cách 
mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn 
khẳng định những đóng góp vô 
cùng to lớn của giai cấp nông 
dân và tầm quan trọng chiến 
lược của nền nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn trong sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ đất nước. Đồng 
chí đánh giá cao sáng kiến của 
Hội Nông dân Việt Nam đã tổ 
chức chương trình Tự hào nông 
dân Việt Nam. Hi vọng rằng 
bằng tinh thần chia sẻ không chỉ  
chăm lo cho cuộc sống của mình, 
những gương mặt nông dân  

Việt Nam xuất sắc sẽ tiếp tục tích 
cực giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm 
làm giàu cho nhiều người khác. 
Đề nghị, các cơ quan nhà nước 
cần đồng hành hỗ trợ nông dân; 
cổ vũ nông dân phát huy sáng 
kiến, tổ chức sản xuất kết nối 
với thị trường trong nước và xuất 
khẩu. Tin tưởng rằng cuộc sống 
của người nông dân Việt Nam sẽ 
ngày càng phát triển, ngày càng 
có nhiều tấm gương điển hình là 
nông dân đóng góp cho quá trình 
xây dựng và phát triển đất nước

THANH THÚY

“GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔ HÌNH  
NUÔI TÔM CÀNG XANH - LÚA”

DIỄN ĐÀN KHUYẾN NÔNG @ NÔNG NGHIỆP CHUYÊN ĐỀ: 
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Nuôi tôm - lúa là hình thức 
nuôi trồng được đánh giá là mô 
hình canh tác hiệu quả, đầu tư 
thấp. Tôm nuôi trong ruộng chủ 
yếu sử dụng thức ăn tự nhiên nên 
chi phí thấp, ít dịch bệnh, môi 
trường sinh thái được bảo vệ. Tuy 
nhiên, mô hình canh tác tôm - lúa 
tại ĐBSCL là mô hình canh tác 
hở, hầu hết điều kiện canh tác 
phụ thuộc vào thời tiết khí hậu 
của vùng. Ngoài ra, còn nhiều 
yếu tố khác như nguồn giống, hạ 
tầng thủy lợi... cũng ảnh hưởng 
đến hiệu quả mô hình.

Tham luận tại diễn đàn, bà 
Châu Thị Tuyết Hạnh - Tổng 
cục Thủy sản cho biết, định 
hướng phát triển bền vững tôm 
- lúa theo hướng phát huy lợi thế 
điều kiện tự nhiên, kinh tế xã 
hội và phù hợp với quy hoạch 
phát triển tôm nước lợ vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long đến 
2020, tầm nhìn 2030; Phát triển 
nuôi tôm ở những vùng bị xâm 
nhập mặn, vùng chuyên canh 
lúa kém hiệu quả với hình thức 
nuôi tôm và trồng lúa phù hợp 
với từng vùng sinh thái; Ưu tiên 
đầu tư các công trình hạ tầng 
thủy lợi đầu mối để điều tiết, 
cấp thoát nước phù hợp với 
nuôi tôm, trồng lúa; Phát triển 
công nghệ, cải tiến kỹ thuật để 
nâng cao năng suất, sản lượng 
và hiệu quả nuôi tôm và trồng 
lúa tại những vùng có điều kiện 
thuận lợi phát triển thành các 
vùng nuôi tôm lúa bền vững.

Trong phần thảo luận tại 
Diễn đàn, các chuyên gia đã 
giải đáp thỏa đáng 37 câu hỏi 
tập trung vào các vấn đề như: kỹ 
thuật nuôi tôm lúa, sử dụng men 
vi sinh, xử lý môi trường, cải tạo 
mương, ao nuôi, bệnh tôm và 
cách phòng trị bệnh… 

Tổng kết Diễn đàn, ông Kim 
Văn Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia đề nghị:

- Các cơ quan quản lý: Cần 
tăng cường đầu tư xây dựng cơ 
sở hạ tầng vùng nuôi; quy hoạch 
vùng nuôi; Quản lý chất lượng 
tôm giống, thức ăn, thuốc thú y, 
chế phẩm sinh học, an toàn thực 
phẩm; Tiếp tục bổ sung kinh phí 
xây dựng mô hình nuôi tôm an 
toàn thực phẩm; Xây dựng mối 
liên kết giữa người sản xuất và 
doanh nghiệp, tổ chức lại sản 
xuất, hình thành các hợp tác xã, 
tổ hợp tác để liên kết sản xuất 
gắn với doanh nghiệp.

- Với các cơ quan nghiên 
cứu: Tiếp tục tạo ra con giống 
sạch bệnh, tiến tới kháng bệnh; 
Nghiên cứu nhiều mô hình hay, 
mới, hiệu quả, thích ứng với biến 
đổi khí hậu để chuyển giao cho 
nông dân.

- Với cơ quan chuyển giao: 
Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, 
Hợp tác xã, các doanh nghiệp 
cần xây dựng các mô hình đạt 
hiệu quả cao, bền vững, các mô 
hình nuôi hữu cơ, nuôi công nghệ 

cao, an toàn thực phẩm, an toàn 
dịch bệnh, an toàn môi trường 
để nhân rộng. Tổ chức các hoạt 
động đào tạo, tập huấn, thông 
tin tuyên truyền về mô hình để 
nhiều người làm theo.

- Các cơ quan thông tấn báo 
chí cần đẩy mạnh hơn nữa hoạt 
động thông tin tuyên truyền về 
các mô hình mới, hiệu quả và 
phát triển bền vững để cho bà 
con học tập và nhân rộng.

- Để nuôi tôm - lúa hiệu quả 
và bền vững, bà con nông dân 
cần thiết kế hệ thống ao nuôi 
đồng bộ, đảm bảo nguồn nước 
nuôi, độ dốc ao phù hợp; Lựa 
chọn con giống tốt: mua ở cơ 
sở uy tín, được kiểm định, kích 
cỡ đều nhau; Tạo thức ăn tự 
nhiên; Quản lý môi trường nuôi, 
duy trì hệ vi sinh vật có lợi, sử 
dụng chế phẩm sinh học; Tăng 
sức đề kháng cho tôm bổ sung 
vitamin, thảo dược; Quản lý thức 
ăn tốt cho ăn đúng liều lượng… 
Ngoài ra, nên tham quan trước 
khi làm, mạnh dạn áp dụng tiến 
bộ kỹ thuật mới; chuẩn bị đầy 
đủ vật chất, trang bị kiến thức, 
kỹ thuật, công nghệ mới; làm từ 
nhỏ đến lớn; ghi chép sổ sách 
nhật ký, rút kinh nghiệm; chủ 
động, sáng tạo.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, 
các đại biểu đã tham quan mô 
hình nuôi tôm càng xanh – lúa 
kết hợp sử dụng chế phẩm vi 
sinh Sumitri xử lý rơm rạ tại hộ 
ông Trương Văn Tự ở ấp Long 
Hải, thị trấn Phước Long, huyện 
Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Mô 
hình đạt năng suất bình quân 
khoảng 300 - 500 kg tôm và  
4 - 7 tấn lúa/ha, chi phí sản xuất 
trung bình 30 - 35 triệu đồng/ha,  
lợi nhuận trung bình 35 - 50 triệu 
đồng/ha/năm 

ĐỖ TUẤN - NGUYỄN NHUNG
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Toàn cảnh Diễn đàn
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VOÃ BEÙO BOØ THÒT - MOÂ HÌNH MANG LAÏI HIEÄU QUAÛ KINH TEÁ CAO 
TAÏI HUYEÄN TUY AN

Huyện Tuy An, tỉnh Phú 
Yên là huyện chuyên 
sản xuất nông nghiệp, 

người dân chủ yếu sống bằng 
nghề chăn nuôi và làm ruộng. 
Tuy nhiên, chăn nuôi còn nhỏ 
lẻ, chưa tập trung, bà con nông 
dân chăn nuôi chủ yếu chăn thả 
tự do, ít áp dụng tiến bộ kỹ thuật 
trong chăn nuôi, tận dụng thức 
ăn sẵn có trong tự nhiên là chính 
nên việc vỗ béo bò thịt đạt hiệu 
quả chưa cao.

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ 
người dân phát triển chăn nuôi 
vỗ béo bò thịt để tăng năng suất 
và chất lượng, nâng cao hiệu quả 
kinh tế, năm 2019, Trung tâm 
Khuyến nông Phú Yên phối hợp 
cùng Trạm Khuyến nông Tuy An 
triển khai mô hình chăn nuôi bò 
thịt vỗ béo tại 02 xã An Định và 
An Thạch với quy mô 220 con 
bò, chủ yếu là giống bò lai BBB, 
có 139 hộ tham gia mô hình.

Để mô hình triển khai có hiệu 
qủa, Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh đã phối hợp cùng Trạm 
Khuyến nông huyện và UBND 
hai xã An Định và An Thạch tiến 
hành chọn điểm, chọn hộ có đủ 
điều kiện tham gia nuôi bò thịt vỗ 
béo như: đối tượng bò đưa vào 
vỗ béo là bò cái, bò đực không 
sử dụng vào mục đích sinh sản, 
cày kéo hoặc lấy sữa; bò gầy do 
thiếu dinh dưỡng,… Đồng thời đã 
tổ chức tập huấn, chuyển giao 
kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cho bà 
con nông dân tham gia mô hình 
và ngoài mô hình (kỹ thuật vỗ 
béo bò, phòng trị bệnh thường 
gặp, chế biến thức ăn cho bò,…). 
Qua đó, bà con nắm vững được 
quy trình nuôi bò thịt vỗ béo và 
lợi ích kinh tế mang lại nên bà 
con rất phấn khởi và nhiệt tình 
tham gia mô hình.

Các hộ tham gia mô hình 
được hỗ trợ  hỗ trợ 20% thuốc 
tẩy ký sinh trùng và thức ăn 
công nghiệp. Bò đưa vào vỗ 
béo được tiêm thuốc tẩy ký sinh 

trùng theo quy định. Thức ăn 
dùng vỗ béo bò là thức ăn công 
nghiệp, các loại cỏ, phụ phẩm 
trong nông nghiệp,… nhằm giảm 
chi phí và nâng cao hiệu quả 
kinh tế.

Trong quá trình triển khai mô 
hình, các hộ tham gia được cán 
bộ kỹ thuật thường xuyên tới 
kiểm tra, hướng dẫn thực hiện 
đúng các biện pháp kỹ thuật 
mà mô hình đã đề ra; đồng thời 
hướng dẫn bà con ghi chép đầy 
đủ số liệu theo dõi để đánh giá 
khả năng tăng trọng của bò qua 
từng tháng. Đến nay, mô hình 
đã mang lại những kết quả theo 
đúng yêu cầu đề ra như: 100% 
các hộ tham gia đã biết áp dụng 
theo đúng quy trình nuôi vỗ béo 
bò thịt; chuồng trại luôn được 
vệ sinh sạch sẽ, tiêu độc khử 
trùng chuồng trại; chăm sóc đàn 
bò theo theo đúng quy trình kỹ 
thuật. Đây là yếu tố quan trọng 
giúp mô hình thành công.

Sau 3 tháng triển khai mô hình 
từ đầu tháng 7 cho đến tháng 
10/2019, đàn bò khỏe mạnh, 
phát triển tốt, tăng trọng bình 
quân của đàn bò tại xã An Định 
đạt 863 gam/con/ngày, tại xã An 
Thạch đạt 869 gam/con/ngày,  
trong khi đó yêu cầu của mô 
hình là 700 gam/con/ngày. Đàn 
bò không bị dịch bệnh, cộng với 
được chăm sóc tốt nên ngoại 

hình đẹp, khối lượng thịt xẻ cao. 
Trừ hết tất cả các chi phí, mỗi 
con bò mang lại lợi nhuận từ  
2 - 2,5 triệu đồng.

Từ kết quả mô hình cho thấy, 
vỗ béo bò thịt đơn giản, dễ làm, 
bò tăng trọng nhanh trong thời 
gian ngắn, chất lượng và tỷ lệ xẻ 
thịt cao. Cách làm này vừa nâng 
cao giá trị sản phẩm vừa mang 
lại hiệu quả kinh tế cao cho 
người nông dân. Mô hình đã góp 
phần thực hiện chủ trương về 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, góp phần vào công 
cuộc xây dựng nông thôn mới 
trên địa bàn huyện

PHAN CHÂN THUYÊN                                   
Trạm Khuyến nông huyện Tuy An, Phú Yên

Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con phối trộn thức ăn cho bò vỗ béo

"Mô hình vỗ béo bò thịt 
cho hiệu quả kinh tế cao, 
tuy nhiên bà con cần chuẩn 
bị thức ăn đầy đủ trước khi 
thực hiện quy trình vỗ béo. 
Thức ăn thô - xanh 10% khối 
lượng cơ thể, tương đương 
20 - 30 kg/con/ngày đối với 
trâu bò trưởng thành và 1% 
thức ăn tinh, tương đương  
2 - 3 kg/con/ngày”. 

- TS. Nguyễn Thị Hải  - 
Trưởng phòng Khuyến nông 
Chăn nuôi và Thú y, Trung 
tâm Khuyến nông Quốc gia
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SAÛN XUAÁT CHEØ AN TOAØN - KHAÚNG ÑÒNH THÖÔNG HIEÄU CHEØ TUYEÂN QUANG

Để tạo bước chuyển biến 
trong sản xuất chè theo 
hướng phát triển bền vững 

trong chuỗi giá trị từ sản xuất - 
thu mua - chế biến - tiêu thụ sản 
phẩm, từng bước nâng cao sức 
cạnh tranh sản phẩm chè trên thị 
trường, Trung tâm Khuyến nông 
Tuyên Quang thực hiện Dự án: 
"Xây dựng mô hình sản xuất chè 
an toàn, nâng cao giá trị gia tăng 
và phát triển bền vững" giai đoạn 
2017 - 2019 tại xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn với quy mô 30 ha,  
có 49 hộ tham gia.

Các hộ thực hiện Dự án được 
hỗ trợ 50% phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật. Sau 3 năm thực 
hiện, bà con đều tuân thủ quy 
trình kỹ thuật của dự án, như: 
bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật đúng liều lượng, đảm 
bảo thời gian cách ly, ghi chép 
nhật ký đầy đủ...; ứng dụng biện 
pháp quản lý dịch hại tổng hợp 
trên cây chè; sử dụng các loại 
thuốc bảo vệ thực vật trong danh 
mục đã được đăng ký sử dụng 
trên cây chè; ưu tiên sử dụng 
các loại thuốc có nguồn gốc 
sinh học và theo nguyên tắc 4 
đúng, từ đó giảm số lần sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trong năm 
trên vườn chè. Theo thống kê, 
số lần sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật trong năm là 6 lần, giảm 
một nửa so với sản xuất thông 
thường. Giữa các lô chè có hàng 
rào bảo vệ hoặc băng chè cách 
ly rộng 8m để tránh nhiễm thuốc 
bảo thực vật ở các diện tích liền 
kề không nằm trong dự án. Các 
hộ tham gia dự án không sử 
dụng thuốc trừ cỏ trong quá trình 
chăm sóc chè.

Chị Đào Thị Thương ở thôn 
Quyết Thắng cho biết, khi áp 
dụng mô hình này, chè được 
chăm sóc, thu hái đúng kỹ thuật 
nên sản lượng tăng, ít sâu bệnh, 
hạn chế tối đa việc phun thuốc 
bảo vệ thực vật nên giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường. Gia đình chị 
hiện có 6.000 m2 đất trồng chè, 
tham gia mô hình liên kết sản 
xuất đã giúp năng suất chè của 
gia đình tăng từ 10,62 tấn ban 
đầu lên hơn 12 tấn.

Cùng với sự hỗ trợ từ phía 
Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm, 
dự án đã xây dựng mô hình liên 
kết nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Dự án 
đã thành lập được 3 nhóm sản 
xuất chè an toàn. Các nhóm 
xây dựng quy chế hoạt động 
và phân công nhiệm vụ cụ thể 
cho từng thành viên. Trong đó, 
đội trưởng là người do công ty 
cử, chịu trách nhiệm điều hành 
chung kiêm giao nhận sản 
phẩm; đội phó và ban đại diện 
do nhóm bầu ra. Đội phó chịu 
trách nhiệm giám sát kỹ thuật 
chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 
cho chè, cấp phát vật tư và ghi 
chép sản lượng. Ban đại diện sẽ 
thay mặt các hộ trồng chè đứng 
ra ký kết hợp đồng mua bán với 
Công ty cổ phần chè Mỹ Lâm và 
chịu trách nhiệm về chất lượng 
của sản phẩm chè búp tươi của 
đội mình trước Công ty. Mỗi đội 
đều tổ chức các tổ dịch vụ: Tổ 
bảo vệ thực vật, Tổ đốn và thu 
hái chè, Tổ bón phân. Nhờ thế, 
100% sản lượng chè búp tươi 
của các hộ dân tham gia dự án 
đều đạt tiêu chuẩn chất lượng. 
Ban đại diện ký hợp đồng bán 
chè búp tươi ổn định trong 3 năm 
qua là 5.000 - 5.500 đồng/kg.  

Ngoài ra, dự án cũng đã tổ chức 
9 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng, 
chăm sóc chè theo tiêu chuẩn 
VietGAP cho 390 người trồng 
chè trong và ngoài dự án.

Ông Tạ Minh Hồng ở xã 
Thái Sơn, huyện Hàm Yên  đã 
chuyển toàn bộ trên 7.000m2 

diện tích chè của gia đình sang 
làm chè VietGAP. 

Theo ông Bùi Đức Hiệp, cán 
bộ phòng Nông nghiệp Công 
ty cổ phần chè Mỹ Lâm: Sau 3 
năm thực hiện Dự án, cây chè 
phát triển tốt, chất lượng nguyên 
liệu chè búp tươi tăng rõ rệt, tình 
hình sâu bệnh hại hạn chế nhiều 
so với các năm trước đó. Việc 
quản lý và sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật chặt chẽ hơn. Chè 
đảm bảo an toàn thực phẩm 
theo cam kết của công ty với đối 
tác, chủ yếu theo tiêu chuẩn của 
EU, giảm 50% lượng thuốc bảo 
vệ thực vật, giảm 25% chi phí 
thu hái chè. 

Có thể nói Dự án “Xây dựng 
mô hình Sản xuất chè an toàn 
nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững” giai đoạn 2017 - 
2019 tại xã Mỹ Bằng đã tạo ra 
mối liên kết sản xuất chè an toàn 
và bền vững giữa Công ty với các 
hộ dân sản xuất chè trên địa bàn 
xã. Bên cạnh đó, việc sản xuất 
chè theo tiêu chuẩn VietGAP đã 
góp phần thay đổi rõ rệt nhận 
thức của các hộ trồng chè, nâng 
cao thu nhập của người dân, 
góp phần quan trọng trong việc 
khẳng định vị thế, thương hiệu 
chè Tuyên Quang trên thị trường 
trong và ngoài nước

TRẦN THỊ THƯỜNG
Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang
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LIEÂN KEÁT TÖØ SAÛN XUAÁT ÑEÁN TIEÂU THUÏ SAÛN PHAÅM NOÂNG NGHIEÄP TAÏI LAØO CAI
Xây dựng chuỗi liên kết 

trong sản xuất và tiêu 
thụ nông sản được xem 

là giải pháp hữu hiệu nhằm đưa 
các sản phẩm an toàn đến tay 
người tiêu dùng, là con đường 
ngắn nhất thúc đẩy sản xuất 
và tiêu thụ các sản phẩm nông, 
lâm, thủy sản. Liên kết giúp các 
Hợp tác xã mở rộng quy mô sản 
xuất, tạo ra chuỗi giá trị sản 
phẩm bền vững, ổn định kinh tế 
cho các hộ thành viên, góp phần 
tích cực thực hiện tiêu chí thứ 13 
trong xây dựng nông thôn mới, 
gắn sản xuất với tiêu thụ sản 
phẩm trong nông nghiệp, giải 
quyết đầu ra cho nông sản và 
đảm bảo an toàn thực phẩm cho 
người dân.

Tỉnh Lào Cai hiện đang xây 
dựng và phát triển các chuỗi 
nông sản đặc sản chủ lực, có 
lợi thế cạnh tranh trên thị trường 
được người tiêu dùng chấp 
nhận như: Liên kết sản xuất, chế 
biến và tiêu thụ chè; liên kết tiêu 
thụ dược liệu (Atiso, đương quy...); 
liên kết tiêu thụ rau (cà chua, cải 
bắp, su hào trái vụ...), hoa (hồng, 
lily), quả ôn đới (lê, đào, mận); lúa 
gạo (séng cù, khẩu nậm xít...), 
ngô, sắn, dong riềng, ớt và liên kết 
trong chăn nuôi lợn, gà... Trong 
đó, liên kết sản xuất trong trồng 
trọt tăng nhanh, hiện có khoảng 
6.000 ha vùng nguyên liệu có liên 
kết sản xuất giữa các hợp tác xã, 
doanh nghiệp với 12.600 hộ nông 
dân tham gia liên kết (liên kết sản 
xuất chè: 3.044 ha, sản xuất dược 
liệu: 302,7 ha, sản xuất rau, hoa, 
củ, quả 533 ha, sản xuất và tiêu 
thụ lúa: 2.100 ha, liên kết và tiêu 
thụ ngô 9.500 ha... ).

Hình thức tổ chức liên kết 
sản xuất theo chuỗi sản phẩm 
trong chăn nuôi đã được hình 
thành và phát triển khá ổn định 
tại một số Hợp tác xã (HTX) 
như: HTX Chăn nuôi Quý Hiền 
(huyện Bảo Thắng) cho lợi 
nhuận bình quân mỗi hộ từ 200 
- 300 triệu đồng/hộ/năm; Liên 
kết sản xuất giữa HTX Hướng 
nghiệp, HTX Thịnh Phú với Công 
ty DABACO trong phát triển 
chăn nuôi gia cầm, lợn... Ngoài 
việc thúc đẩy các hoạt động liên 
kết tiêu thụ trong tỉnh, ngành 
Nông nghiệp Lào Cai đã liên 
kết, hợp tác với các tỉnh/thành  
phố khác để kết nối đưa các sản 
phẩm nông sản an toàn của tỉnh 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu. Hiện đã hình 
thành các mối liên kết sản xuất 
tiêu thụ nông sản an toàn giữa 
các doanh nghiệp của Lào Cai 
với các doanh nghiệp tại Hà 
Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Quảng 
Ninh... và xuất khẩu sang thị 
trường Đài Loan, Trung Đông..

Hiện nay, Lào Cai có 27 sản 
phẩm nông, lâm, thủy sản của 
các doanh nghiệp/HTX được 
cấp giấy xác nhận sản phẩm 
an toàn theo chuỗi, gồm các 
sản phẩm như: rau ôn đới (su 
su...), thịt trâu sấy, sản phẩm 
chè, gạo séng cù, mật ong miền 
núi, tương ớt Mường Khương, cá 
nước lạnh, thịt lợn rừng,... Các 
cơ sở trong chuỗi được kiểm tra 
định kỳ, sản phẩm từ các chuỗi 
được đưa vào chương trình lấy 
mẫu giám sát an toàn thực phẩm 
của ngành nông nghiệp, kết quả 
giám sát an toàn thực phẩm đối 
với các sản phẩm của chuỗi đều 
đạt yêu cầu. Sản phẩm từ các 

mô hình chuỗi bước đầu có chỗ 
đứng trên thị trường, giá bán cao 
hơn so với sản phẩm khác. Qua 
đó, giúp đảm bảo an toàn thực 
phẩm và truy xuất được nguồn 
gốc sản phẩm, xây dựng được 
thương hiệu sản phẩm nông sản 
của Lào Cai một cách hiệu quả.

Với mục tiêu tạo ra những 
sản phẩm an toàn có khả năng 
truy xuất được nguồn gốc, tỉnh 
Lào Cai đã triển khai và đưa 
vào sử dụng hệ thống minh 
bạch thông tin, truy xuất nguồn 
gốc  nông sản bằng điện thoại 
Smartphone. Đến nay đã có 172 
dòng sản phẩm nông sản an toàn 
thuộc 34 doanh nghiệp/HTX  
của tỉnh Lào Cai được cấp mã 
truy xuất nguồn gốc giúp các 
doanh nghiệp cạnh tranh lành 
mạnh nhờ minh bạch thông tin 
tới người tiêu dùng, góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động 
quảng bá thương hiệu sản phẩm 
an toàn của tỉnh Lào Cai.

Thời gian tới, để thúc đẩy liên 
kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 
nông sản, góp phần xây dựng 
nông thôn mới ổn định, bền vững, 
địa phương cần tập trung vào 
các giải pháp chủ yếu bao gồm: 
Thực hiện các qui hoạch phát 
triển sản xuất nông nghiệp, tăng 
cường liên kết giữa các hộ nông 
dân để hình thành các vùng sản 
xuất hàng hóa; Các chính sách 
ưu tiên, tạo thuận lợi thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư vào thu mua 
chế biến nông sản; Tăng cường 
vai trò của hợp tác xã trong việc 
làm trung gian liên kết giữa doanh 
nghiệp và nông dân
TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÀO CAI
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TOÅNG KEÁT 10 NAÊM CHÖÔNG TRÌNH 
XAÂY DÖÏNG NOÂNG THOÂN MÔÙI GIAI ÑOAÏN 2010 - 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu tham quan  
gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP tại hội nghị

Sáng 19/10/2019, tại tỉnh 
Nam Định, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn 
quốc Tổng kết 10 năm Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới (NTM) giai 
đoạn 2010 - 2020. Tham dự hội 
nghị có các đồng chí lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các 
cơ quan bộ, ngành trung ương; 
lãnh đạo của 63 tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương; các nhà 
khoa học; các điển hình tiên tiến 
trong xây dựng NTM...

Phát biểu khai mạc hội nghị, 
Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo Trung 
ương các Chương trình mục tiêu 
quốc gia nêu rõ: “Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM với mục tiêu Xây dựng 
nông thôn mới có kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ 
cấu kinh tế và các hình thức tổ 
chức sản xuất hợp lý, gắn nông 
nghiệp với phát triển nhanh 
công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo 
quy hoạch; xã hội nông thôn ổn 
định giàu bản sắc văn hóa dân 
tộc; dân trí được nâng cao, môi 
trường sinh thái được bảo vệ; hệ 
thống chính trị ở nông thôn dưới 
sự lãnh đạo của Ðảng được tăng 
cường bắt nguồn từ Nghị quyết 
số 26 của Hội nghị lần thứ bảy, 
Ban Chấp hành Trung ương 
khóa X về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn”.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT Nguyễn 
Xuân Cường khẳng định: Bộ 
Nông nghiệp và PTNT góp 
phần quan trọng vào kết quả 
xây dựng NTM trên cả nước. 
Đến nay cả nước có 4.665 xã 
(52,4%) được công nhận đạt 
chuẩn NTM; 8 tỉnh, thành phố 
đã có 100% số xã được công 
nhận đạt chuẩn NTM  là Nam 
Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái 
Bình, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình 
Dương và Cần Thơ; 109 đơn vị 
cấp huyện của 41 tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương được 
Thủ tướng Chính phủ công nhận 
đạt chuẩn NTM; tỉnh Nam Định 
và Đồng Nai đã có 100% đơn vị 

cấp xã, huyện đạt chuẩn hoàn 
thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 
chương trình hoàn thành trước 
1,5 năm so với chỉ tiêu Đảng, 
Quốc hội giao.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc nhấn mạnh: Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM đã tạo đột phá lịch sử, làm 
thay đổi diện mạo nông thôn 
Việt Nam. Vị thế người nông 
dân được nâng cao, đời sống 
cải thiện rõ nét; sản xuất nông 
nghiệp tiếp tục được tái cơ cấu 
theo hướng hiện đại, bền vững 
hơn. Trong chín năm xây dựng 
NTM, chương trình đã rất đúng, 
rất trúng, đi vào lòng người, khai 
thác được sức mạnh tổng thể của 
cả hệ thống chính trị, kết hợp với 
sức mạnh của từng người dân 
tạo nên sức mạnh to lớn, toàn 
diện, lịch sử. Chương trình đã 
huy động được nguồn lực lớn 
với 2.400.000 tỷ đồng. Trong 
đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 
trực tiếp cho chương trình là gần 
320.000 tỷ đồng. Người dân cả 
nước đã tự nguyện hiến hơn 45 
triệu m2 đất đóng góp vào quá 
trình xây dựng NTM. Nhờ đó, 
bộ mặt nông nghiệp nông thôn 
Việt Nam thay đổi đáng kể, xanh 
hơn, đẹp hơn, sạch hơn.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng 
chỉ ra những hạn chế của 
Chương trình như: sự chỉ đạo 
chưa đồng bộ, có nơi cấp uỷ 
chính quyền chưa sát sao, chưa 
quyết liệt khiến sự phát triển giữa 
các vùng miền chưa đồng đều, 
điều này cho thấy sự phân bổ 
nguồn lực, phương thức chỉ đạo, 
cách thức huy động chưa phù 
hợp. Do đó, Thủ tướng Chính 
phủ yêu cầu trong thời gian tới 
phải làm quyết liệt, tập trung 
hơn vì giai đoạn này khó khăn 
hơn. Các địa phương phải đi 
tiên phong để phát triển ngành 
nông nghiệp hiện đại, đặc biệt 
phải xây dựng vùng nông thôn 
xanh - sạch - đẹp đáng sống ở 
nông thôn. 

Thủ tướng yêu cầu các địa 
phương không được chủ quan, 
thoả mãn với kết quả ban đầu 
này. Phải luôn nhất quán, quan 
điểm xây dựng NTM là mới cho 
điểm đầu, chưa và không có 
điểm kết thúc. Đồng thời, yêu 
cầu các địa phương phát động, 
hưởng ứng phong trào thi đua cả 
nước chung tay xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 

NGUYỄN KIM ANH
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
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TUYÊN QUANG: TRIỂN VỌNG TỪ MÔ HÌNH NUÔI CÁ LỒNG
THEO VIETGAP 

Phát huy lợi thế trên 12.000 ha  
mặt nước có khả năng nuôi 
trồng thủy sản, trong đó có 

trên 8.400 ha diện tích mặt nước 
hồ thủy điện, hàng nghìn héc ta 
hồ thủy lợi và hàng trăm kilomet 
mặt sông, nhiều tổ chức, hộ gia 
đình ở tỉnh Tuyên Quang đã và 
đang phát triển kinh tế bền vững 
từ nghề nuôi cá lồng trên sông, 
hồ theo quy trình VietGAP. Mô 
hình giúp nâng cao chất lượng, 
đảm bảo sản phẩm đầu ra, tạo 
niềm tin cho nhiều khách hàng 
trong và ngoài tỉnh.

Hợp tác xã (HTX) sản xuất, 
kinh doanh cá chiên Thái Hòa, 
huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 
Quang là một trong những đơn 
vị điển hình trong việc nuôi cá 
lồng trên sông hồ theo hướng 
VietGAP. Với lợi thế 9 km sông 
chảy qua các thôn trong xã, 
như Soi Long, Hồng Thái, Ba 
Luồng... cùng với hệ thống ao 
hồ tương đối lớn, HTX đã tập 
trung đầu tư, phát triển chăn 
nuôi thủy sản, nhất là nuôi cá 
đặc sản trong lồng.

Ông Phạm Văn Bình, Giám 
đốc HTX cho biết, năm 2016, 
ông và các thành viên HTX được 
tham gia Diễn đàn Khuyến nông 
@ Nông nghiệp “Thực trạng và 
giải pháp phát triển nuôi cá lồng 
bền vững trên sông, hồ vùng 
Trung du miền núi phía Bắc” do 
Trung tâm Khuyến nông Quốc 
gia tổ chức tại Tuyên Quang. 
Được các chuyên gia của Diễn 
đàn tư vấn, hướng dẫn thực 
hiện nuôi cá lồng theo hướng 
VietGAP, ông và các hộ dân đã 
áp dụng theo. Năm 2017, HTX 
của ông được công nhận chăn 
nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, 

nhờ đó giá cá bán dao động 
từ 450.000 - 480.000 đồng/kg, 
cao hơn so với thông thường 
từ 100.000 - 150.000 đồng/kg. 
Do kiểm soát tốt các yếu tố liên 
quan đến môi trường nước nên 
cá luôn khỏe mạnh, ít dịch bệnh, 
giảm khá nhiều chi phí phụ, mỗi 
hộ thành viên thu lãi từ 50 - 60 
triệu đồng/1 lồng cá.

Hiện nay, HTX có 12 hộ 
thành viên nuôi tổng cộng 64 
lồng cá, trong đó có 51 lồng cá 
chiên và 13 lồng cá bỗng, sản 
lượng cá thu hoạch hàng năm 
đạt trên 4 tấn. Đặc biệt hiện 
nay, HTX đã nuôi thành công cá 
cấp 1 (có chiều dài 5 - 7 cm) do 
Trung tâm Thủy sản tỉnh cung 
cấp lên cá cấp 3 (có chiều dài 
25 - 30 cm), để cung cấp cho 
các hộ thành viên trong HTX. 
Gia đình ông Bình nuôi 19 lồng, 
trong đó 14 lồng cá chiên và 5 
lồng cá bỗng. Vụ thu hoạch vừa 
qua, sản lượng cá chiên gia đình 
ông đạt trên 1,3 tấn, trừ chi phí, 
thu lãi trên 400 triệu đồng.

Công ty TNHH Lâm sản và 
Dịch vụ Long Giang, thành phố 
Tuyên Quang cũng là đơn vị 
nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy 
điện Chiêm Hóa với 30 lồng 
nuôi cá đặc sản như cá lăng, 
cá bỗng, cá chiên, cá nheo… đã 
được Tổng cục Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng (Bộ Khoa học 
và Công nghệ) công nhận cơ 
sở nuôi trồng thủy sản đạt tiêu 
chuẩn VietGAP.  

Anh Lê Anh Tuấn - Phó 
Giám đốc Công ty cho biết, việc 
áp dụng tiêu chuẩn an toàn và 
chất lượng thực phẩm đã giúp 
Công ty có điều kiện gắn kết với 
các doanh nghiệp chế biến thủy 

sản trong và ngoài tỉnh, giảm 
rủi ro, giảm chi phí sản xuất, ổn 
định về chất lượng, đồng thời 
tăng giá trị sản phẩm đạt hiệu 
quả kinh tế cao. Công ty đã lập 
kế hoạch tiếp tục mở rộng sản 
xuất, ngoài cung cấp thực phẩm 
tươi sẽ mở thêm dịch vụ chế 
biến sẵn để tiêu thụ sản phẩm 
ở các chuỗi nhà hàng, siêu thị 
thực phẩm an toàn…

Ông Trần Văn Hải, Phó Chi 
cục trưởng Chi cục Thủy sản 
Tuyên Quang khẳng định: Các 
mô hình nuôi trồng thủy sản theo 
VietGAP đang mở ra hướng phát 
triển cho ngành thủy sản Tuyên 
Quang. Tuy nhiên, để phát triển 
các mô hình thủy sản thành vùng 
hàng hóa gắn với tiêu thụ, đòi 
hỏi phải có sự tham gia phối hợp 
đồng bộ ở tất cả các khâu, từ đầu 
tư quy hoạch hệ thống hạ tầng 
thiết yếu ở các vùng nuôi và sản 
xuất giống tập trung, đến kiểm 
soát tốt chất lượng các vật tư 
đầu vào và lựa chọn con giống; 
trong đó ưu tiên đầu tư nghiên 
cứu phát triển con giống chất 
lượng cao, sinh trưởng nhanh, 
chống chịu dịch bệnh tốt. Trong 
quá trình nuôi, tùy theo điều kiện 
từng vùng mà áp dụng công 
nghệ nuôi mới, thân thiện với 
môi trường. Địa phương khuyến 
khích việc liên kết theo chuỗi giá 
trị sản phẩm hoặc hình thành hợp 
tác xã, tổ hợp tác xã… vừa tiện áp 
dụng quy trình kỹ thuật nuôi theo 
VietGAP vừa thuận cho việc truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm và xây 
dựng thương hiệu, đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng và xuất khẩu

VŨ NGỌC TUYÊN
Trung tâm Khuyến nông Tuyên Quang
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QUẢNG BÌNH: NUÔI ỐC HƯƠNG CHO THU NHẬP CAO

Đó là câu chuyện về mô 
hình nuôi ốc hương của 
anh nông dân Phạm 

Văn Nghĩa ở thôn Xuân Kiều, 
xã Quảng Xuân, huyện Quảng 
Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nhờ 
mạnh dạn, táo bạo tìm hướng 
phát triển kinh tế mới, anh Nghĩa 
đã thành công với mô hình nuôi 
ốc hương.  Mô hình này được anh 
Nghĩa thực hiện từ năm 2017, 
đến nay mô hình đã đem lại 
hiệu quả kinh tế lớn. Trung bình 
mỗi năm, anh Nghĩa nuôi và thu 
hoạch trên 15 tấn ốc hương thu 
lãi khoảng 1,5 tỷ đồng.

Anh Nghĩa cho biết, từ năm 
2009, anh đã đấu thầu 8000 m2 
đất của địa phương để đầu tư 
nuôi tôm nhằm phát triển kinh tế 
gia đình. Đến năm 2017, nhận 
thấy nghề nuôi tôm khó khăn, 
anh Nghĩa đã mạnh dạn chuyển 
đổi toàn bộ diện tích sang nuôi ốc 
hương. Chi phí đầu tư là hơn 400 
triệu đồng/hồ, chưa tính ốc giống, 
hiện anh Nghĩa đang có 5 hồ  
nuôi ốc hương. “Tôi thấy giá ốc 
hương trên thị trường khá cao 
nên quyết định chuyển từ nuôi 
tôm sang nuôi ốc. Để có kiến 
thức kỹ thuật, tôi học hỏi trên 
mạng, đọc thêm tài liệu về nuôi 
ốc hương để đúc kết kinh nghiệm 
cũng như tham khảo một số mô 
hình ở các địa phương rồi mới 
triển khai. Ban đầu tôi cũng khá 
lo vì chi phí mua giống lớn. Tuy 
nhiên, ốc hương là loài dễ nuôi, 
ít dịch bệnh, giá trị kinh tế cao 
mà đầu ra sản phẩm ổn định”.

Giống nuôi được gia đình anh 
lấy từ các cơ sở chất lượng cao ở 
các tỉnh phía Nam. Thức ăn của 
ốc phải chọn các loại tôm tươi, 
sạch và bóc vỏ. Sau 3 tháng, 
ngoài tôm tươi, cần phải bổ 
sung thêm các loại cá biển tươi. 
Hiện tại, đầu ra từ mô hình ốc 
hương của anh Nghĩa là các nhà 
hàng tại Quảng Bình. “Ốc hương 
thả nuôi từ tháng 1 thì đến tháng 

10 là có thể thu hoạch những 
con ốc to (loại 70 - 80 con/kg) 
để bán, loại bé hơn được nuôi 
tiếp. Có nhiều thời điểm, ốc có 
thể bán được với giá từ 450.000 
- 500.000 đồng/kg”, anh Nghĩa 
nói thêm.

Nhờ áp dụng đúng quy trình 
kỹ thuật trong các khâu: xử lý ao 
hồ, gây tạo màu tảo, bảo đảm 
độ PH, thức ăn, nhiệt độ, môi 
trường nước… ốc hương của anh 
Nghĩa luôn sinh trưởng và phát 
triển tốt. Trung bình mỗi năm, 
anh Nghĩa nuôi và thu hoạch 
trên 15 tấn ốc hương, bán với 
giá 250.000 đồng/kg, anh thu lãi 
ròng khoảng 1,5 tỷ đồng. Hiện 
tại, các hồ nuôi ốc hương của 
anh Nghĩa có 5 triệu con đang 
sẵn sàng thu hoạch. Không chỉ 
mang lại kinh tế lớn cho gia đình, 
mô hình nuôi ốc hương của anh 
Nghĩa còn tạo việc làm quanh 
năm cho 10 lao động. Hầu như 
mọi lao động đều được ăn, nghỉ 
tại chỗ và có thu nhập 10 triệu 
đồng/tháng.

Từ hiệu quả của mô hình 
nuôi ốc hương, trong thời gian 
tới, anh Nghĩa có ý định sẽ mở 
rộng thêm 4 hồ nữa để tăng sản 
lượng và thu nhập. Vợ chồng 
anh Nghĩa còn truyền đạt kinh 

nghiệm, giúp đỡ cho một số hộ 
nông dân trên địa bàn cùng nuôi 
ốc hương để tăng thu nhập.

Theo ông Trần Thanh Hải 
- Phó giám đốc Trung tâm 
Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh 
Quảng Bình, đây là dự án nuôi 
ốc hương đầu tiên của tỉnh được 
trung tâm hỗ trợ chuyển giao kỹ 
thuật và một phần con giống, 
thức ăn. Ngoài anh Nghĩa, tại 
tỉnh Quảng Bình cũng đã xuất 
hiện nhiều mô hình nuôi ốc 
hương khác, cho hiệu quả về 
kinh tế. Mô hình thành công là 
hướng phát triển kinh tế mới để 
bà con có thể mở rộng tại những 
vùng ven biển có điều kiện tốt 

VÕ ĐẠI CHUNG
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quảng Bình

Trung bình 1 năm gia đình anh Phạm Văn Nghĩa thu hoạch trên 15 tấn ốc hương

Theo PGĐ Trung tâm 
Khuyến nông Quốc gia Kim 
Văn Tiêu: “Bài viết đã nêu 
rõ hiệu quả của mô hình, 
đặc biệt là chuyển đổi từ ao 
nuôi tôm kém hiệu quả sang 
nuôi ốc hiệu quả hơn. Tuy 
nhiên mô hình cần nói thêm 
độ mặn, cỡ ốc thả, mật độ 
và chế độ cho ăn, quản lý 
nước để ốc nhanh lớn ít dịch 
bệnh”.
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BẮC GIANG: TÂN SỎI - MÙA BƯỞI NGỌT

Mùa bưởi năm nay, trong 
khi nhiều vườn bưởi 
được nhận xét là bị mất 

mùa thì tại Tân Sỏi, người dân 
rất vui mừng và phấn khởi bởi 
bưởi Sửu Vàng sai quả và tiêu 
thụ dễ. Cũng nhờ mùa bưởi ngọt 
mà ông Vũ Văn Định, ở thôn 
Dầm, xã Tân Sỏi, huyện Yên 
Thế, tỉnh Bắc Giang thu được cả 
trăm triệu đồng/vụ.

Chúng tôi có dịp đến thăm 
vườn bưởi 15 năm tuổi, đang 
đến kỳ thu hoạch của gia đình 
ông Vũ Văn Định, thôn Dầm, xã 
Tân Sỏi, huyện Yên Thế. Ông 
Định cho biết, bưởi Sửu Vàng có 
nguồn gốc từ vùng bưởi Đoan 
Hùng, là giống bưởi ngọt quý, 
chín sớm, mỏng vỏ, múi bưởi 
dày và đều nhau, khi bóc ra tôm 
bưởi mọng nước, màu vàng nhẹ, 
tuy ngọt nhưng không bị dính 
tay; quả bưởi to, khi chín vỏ có 
màu vàng rất bắt mắt. 

Nhờ thực hiện đúng các biện 
pháp kỹ thuật thâm canh nên 
bưởi trong vườn nhà ông Định 
sinh trưởng tốt, không sâu bệnh, 
tỷ lệ đậu quả cao. Chỉ tính riêng 

trong năm 2018, với 400 gốc 
bưởi, trong đó chủ yếu là bưởi 
Sửu, còn lại là bưởi Diễn và bưởi 
ngọt, gia đình ông bán được 
7.000 quả với giá bán buôn 
trung bình tại vườn là 17.000 
đồng/quả, đã cho lợi nhuận trên 
100 triệu đồng. Năm nay, vườn 
bưởi cho quả sai gấp đôi năm 
trước, gia đình đã bán 3.600 
quả, với giá bán từ 15.000 đồng/
quả trở lên, còn khoảng 1 vạn 
quả đang có rất đông khách đặt 
mua, ước vườn bưởi sẽ cho thu 
nhập trên 200 triệu đồng. Bên 
cạnh đó, hàng năm ông Định 
còn chiết cành, nhân giống bán 
cho các hộ trong vùng cũng 
đem lại thu nhập khoảng vài 
chục triệu đồng mỗi năm.

Còn ông Nguyễn Đức Tiếp ở 
thôn Chúc, xã Tân Sỏi chia sẻ, 
gia đình có 150 gốc bưởi Sửu, 
còn một số ít là bưởi Diễn. Giống 
bưởi ngọt này dễ trồng nhưng 
khó thành công, bởi loại cây này 
vô cùng mẫn cảm với thời tiết và 
sâu bệnh. Nhiều nơi cũng thử 
đem giống về trồng nhưng chất 
lượng không ngon, sản lượng 

bấp bênh… Để cây bưởi sinh 
trưởng tốt, cho năng suất cao, 
ra nhiều trái ngọt, người trồng 
bưởi cần cắt tỉa cành, tạo tán để 
nắng có thể xuyên qua, tránh 
việc hoa bị mốc cũng như nấm 
bệnh trên cây.

Theo đánh giá của người 
trồng bưởi, năm nay bưởi ra hoa 
muộn so với năm trước khoảng 
1 tháng nên quả chín muộn hơn. 
So với bưởi Diễn, bưởi Sửu chín 
sớm hơn nên được giá cao và 
thị trường tiêu thụ thuận lợi. Đặc 
biệt, bưởi Sửu trên đất Tân Sỏi 
rất thích hợp với điều kiện thời 
tiết và khí hậu thổ nhưỡng nên 
cho nhiều quả ngọt, làm nên 
“thương hiệu” được rất nhiều 
người biết đến. Toàn bộ quả 
bưởi khi cho thu hoạch không 
cần phải mang đi bán, khách 
hàng đến tận vườn đặt mua…

Đồng chí Nông Văn Thiện - 
Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân 
Sỏi chia sẻ: Trên địa bàn toàn 
xã Tân Sỏi hiện có khoảng 16 ha  
bưởi, trong đó có khoảng 5 ha 
trồng bưởi Sửu, tập trung nhiều 
nhất ở thôn Dầm. Mặc dù, diện 
tích không lớn nhưng để giúp 
người dân phát triển mở rộng 
diện tích, thâm canh sản xuất 
các giống bưởi quý một cách 
bền vững, trong năm qua, xã 
Tân Sỏi đã phối hợp với các 
cơ quan chuyên môn mở nhiều 
lớp tập huấn và dạy nghề về kỹ 
thuật trồng, chăm sóc cây ăn 
quả có múi, nhằm đưa ứng dụng 
khoa học kỹ thuật mới vào phát 
triển, nhân rộng vùng bưởi ngọt…  
Trong đó, bưởi Sửu đang là cây 
ăn quả mang lợi ích kinh tế cao 
cho người dân địa phương. Do 
đó, cần tiếp tục chỉ đạo, tập 
trung mọi biện pháp để bảo vệ, 
giữ gìn và phát triển giống bưởi 
quý này

HƯƠNG GIANG
Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang

Vườn bưởi sai trĩu quả của gia đình ông Vũ Văn Định
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ANH NÔNG DÂN LÀM GIÀU VỚI NGHỀ NUÔI GÀ
Khởi nghiệp với nghề nuôi 

gà thịt cách đây đúng 
10 năm từ 2.000 m2  

đất và 1.000 con gà, đến nay 
anh Ngô Việt Tiến ở ấp Thanh 
Bình, xã Thanh Lương, thị xã 
Bình Long, tỉnh Bình Phước đã 
có 02 trang trại chăn nuôi gà thả 
vườn với quy mô 60.000 con/lứa.  
Anh là nông dân nuôi gà thịt 
lông màu thả vườn có số lượng 
lớn nhất tỉnh Bình Phước.

Gia đình anh Tiến chuyển 
đến ấp Thanh Bình từ những 
năm 2005 và sống bằng đủ các 
thứ nghề. Anh đã từng chuyển 
qua nuôi gà đẻ, gà thịt nhưng 
không thành công vì chăn nuôi 
nhỏ lẻ, manh mún, thiếu kỹ thuật 
nên gà hay bị bệnh, năng suất 
thấp, dẫn đến thua lỗ. Trăn trở 
một thời gian, anh quyết định tiếp 
tục quay trở lại với nghề nuôi gà 
và đi tìm giống gà có chất lượng, 
độ đồng đều cao, mẫu mã đẹp 
làm con giống chủ lực.

Năm 2009, Trạm Khuyến 
nông thị xã Bình Long thành lập 
Câu lạc bộ (CLB) chăn nuôi gà 
ấp Thanh Bình, anh tiên phong 
tham gia và làm chủ nhiệm 
CLB, đồng thời thực hiện luôn 
mô hình chăn nuôi gà thả vườn 
để đánh giá hiệu quả kinh tế. 
Nhờ được hướng dẫn kỹ thuật, 
con giống tốt nên đàn gà ít bị 
bệnh, nhanh lớn, cho năng suất 
cao. Với 1.000 con gà, sau hơn 
3 tháng nuôi, anh có lãi 35 triệu 
đồng. Số tiền lãi cộng với tiền 
vay mượn thêm, anh đầu tư nuôi 
quy mô lớn hơn đến 5.000 rồi 
10.000 con/lứa.

Năm 2011, anh Tiến tham 
gia lớp học nghề nuôi gà, sau đó 
là lớp trung cấp thú y, anh cũng 
không bỏ bất kỳ lớp tập huấn 
nào khi có cơ hội tham gia. CLB 
chăn nuôi gà Thanh Bình ổn 
định và phát triển cả về quy mô 
và số thành viên, anh kiêm luôn 
công việc cung ứng con giống, 
thức ăn và thuốc thú y cho các 
thành viên CLB và bà con xung 
quanh có nhu cầu.

Nhờ có chút vốn tích lũy 
được, năm 2012, anh đầu tư đất 

và xây dựng 01 trang trại chăn 
nuôi gà hiện đại với quy mô 
30.000 con/lứa, đầu tư hệ thống 
chăm sóc (cho ăn, cho uống) tự 
động, đồng thời tham gia vào 
chương trình chăn nuôi theo 
quy trình VietGAHP và an toàn 
dịch bệnh. Năm 2015, anh tiếp 
tục đầu tư và mở rộng thêm 01 
trại nữa với quy mô 30.000 con. 
Đến năm 2017, cả 2 trang trại đều 
phát triển ổn định, quy mô 60.000 
con/lứa, mỗi năm nuôi 3 lứa.

Từ thực tế chăn nuôi, anh 
biết rằng để chăn nuôi đạt hiệu 
quả kinh tế phải chăn nuôi 
tập trung, quy mô lớn, gắn với 
thị trường tiêu thụ. Trang trại 
của anh được đầu tư đồng bộ, 
tự động trong tất cả các khâu 
chăm sóc, đạt chuẩn theo quy 
định. Trong quá trình chăm sóc, 
nước uống, thức ăn được đáp 
ứng đầy đủ cả về số lượng và 
chất lượng, phù hợp từng giai 
đoạn sinh trưởng phát triển của 
gà. Ngoài ra anh còn bổ sung 
các loại men vi sinh, chích ngừa 
vắc - xin đầy đủ, vệ sinh khử 
trùng thường xuyên. Trang trại 
của anh hiện được cấp giấy 
chứng nhận an toàn dịch bệnh 
và đạt chuẩn VietGAHP.

Cuối năm 2019, với số vốn 
hơn 5 tỷ đồng, anh Tiến đã đầu 
tư 01 cơ sở ấp trứng với quy 
mô 60.000 trứng/01 chu kỳ ấp 

(03 máy, mỗi máy có công suất 
20.000 trứng), đồng thời anh 
chuyển 01 trại từ chăn nuôi gà 
thịt sang gà đẻ. Vừa qua, mẻ 

gà con đầu tiên đã ra lò và đạt 
tỷ lệ nở 92%. Đây là thành 

công và cũng là động lực 
to lớn để anh mở rộng quy 
mô đàn gà và trang bị 
thêm máy ấp, nâng công 

suất lên khoảng 150.000 
- 200.000 gà con/đợt  

ấp trong thời gian tới. 

Ngoài việc phát triển kinh tế 
gia đình, anh còn tích cực hỗ 
trợ các thành viên trong CLB 
và bà con vùng lân cận về kỹ 
thuật, con giống, thức ăn, thuốc 
thú y. Anh đã cùng bà con xây 
dựng một mô hình liên kết chặt 
chẽ trong sản xuất và tiêu thụ 
sản phẩm giúp tăng thu nhập 
cho người chăn nuôi để nghề 
chăn nuôi ổn định và phát triển. 
Trong những năm qua công 
sức, thành quả của anh đã được 
ghi nhận bằng nhiều giấy khen, 
bằng khen của chính quyền các 
cấp về danh hiệu “Nông dân 
sản xuất kinh doanh giỏi”.

Ngày 25/10/2019 Cục Sở hữu 
trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ 
đã cấp Văn bằng bảo hộ nhãn 
hiệu tập thể cho gà thả vườn 
Thanh Lương, Bình Long. Đây là 
một tin vui cho anh Tiến nói riêng 
và nông dân nuôi gà xã Thanh 
Lương nói chung, khẳng định 
được vị trí, thương hiệu của gà 
Thanh Lương trên thị trường cũng 
như với người tiêu dùng cả nước

NGUYỄN THỊ HẠNH
Trung tâm DVNN Bình Long, Bình Phước

Cán bộ kỹ thuật tiêm vắc - xin cho gà 1 ngày tuổi 
tại trang trại của anh Ngô Việt Tiến
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LÀM GIÀU TRÊN ĐẤT QUÊ HƯƠNG
Sinh ra và lớn lên tại một 

vùng nông thôn, nơi đời 
sống người dân vẫn còn 

nhiều khó khăn, vất vả; anh 
Phạm Văn Hiếu ở xóm 
Tân, xã Nghĩa Xuân, 
huyện Quỳ Hợp, tỉnh 
Nghệ An đã không 
ngừng nỗ lực để làm 
giàu bằng mô hình 
kinh tế trang trại. Anh 
là một điển hình trong 
phong trào “Thanh niên 
lập thân, lập nghiệp”.

Với bản tính chịu khó, ham 
học hỏi, cùng sự nhanh nhẹn 
tháo vát, anh Hiếu đã tổ chức sản 
xuất và khai thác hiệu quả hơn 
3 ha vườn đồi khai hoang thành 
khu trang trại kinh tế tổng hợp. 

Anh Hiếu có ý tưởng làm 
kinh tế trang trại từ năm 2013. 
Ban đầu do chưa có nhiều vốn 
để đầu tư nên anh đã chọn 
hướng phát triển “lấy ngắn, nuôi 
dài”, vừa làm, vừa mở rộng quy 
mô. Đầu tiên anh tiến hành quy 
hoạch khu chăn nuôi gà thịt thả 
vườn và lứa đầu đưa vào nuôi 
1.000 con gà thịt lai chọi. Đồng 
thời anh triển khai trồng 2 ha 
cam và quýt. Sau 3 tháng nuôi, 
lứa gà thịt đầu tiên khá thành 
công, khi xuất chuồng và trừ 
các chi phí cho anh khoản lợi 
nhuận trên 25 triệu đồng. Thấy 
chăn nuôi gà lai chọi có hiệu 
quả và phù hợp với điều kiện 
đầu tư, anh tiếp tục xây dựng 
chuồng trại và mở rộng quy mô 
chăn nuôi lên đến 3.000 con. 
Để việc tiêu thụ sản phẩm đầu 
ra được ổn định, anh đã tìm đến 
các thương lái thu mua có số 
lượng lớn tại Thanh Hóa và ký 
hợp đồng hợp tác lâu dài. 

Trong quá trình chăn nuôi, 
đàn gà được nuôi nhốt hoàn 
toàn trong tháng đầu tiên, được 
cung cấp đầy đủ thức ăn với các 
chất dinh dưỡng cân đối, nước 
uống sạch, tiêm phòng vắc - xin 
đầy đủ. Hết giai đoạn nuôi úm, 

khi thời tiết thuận lợi nên cho 
gà ra sân chơi, tắm nắng. Công 
tác vệ sinh thú y cho khu chăn 
nuôi được thực hiện đầy đủ và 
thường xuyên. Định kỳ 1 tuần 
phun thuốc sát trùng chuồng 
trại 1 lần; đặc biệt khi có dịch 
phải sát trùng thường xuyên; 
khi có người lạ đến cũng phải 
khử trùng ngay khu vực chăn 
nuôi. Chuồng nuôi gà được anh 
sử dụng chế phẩm men vi sinh 
làm đệm lót sinh học, vì vậy gà 
ít khi mắc các bệnh tiêu chảy và 
hô hấp. Gà có tỷ lệ nuôi sống 
cao trên 95%; sinh trưởng tốt và 
ngoại hình đẹp, dễ bán. Phân và 
chất thải được xử lý tốt làm giảm 
tối đa mùi hôi chuồng trại. Sau 
khi kết thúc lứa nuôi anh mới 
dọn chuồng và sử dụng nguồn 
phân chuồng bón cho vườn cây 
ăn quả vừa giảm chi phí phân 
bón mà cây trồng lại phát triển 
tốt, ít sâu bệnh.

Dẫn chúng tôi đi thăm khu 
trang trại, anh Hiếu tâm sự: Để 
có được vườn cam, quýt xanh 
tốt và sai quả như hôm nay anh 
cũng đã rất vất vả và phải bỏ 
ra nhiều công sức. Trước khi 
quyết định trồng cam, nuôi gà 
anh cũng đã làm nhiều việc 

nhưng thu nhập thấp và cuộc 
sống không ổn định. Đến nay, 

sau 6 năm khởi nghiệp hiện 
anh đã có 2 ha cam và quýt 

cho thu nhập khoảng 
400 triệu đồng/năm;  

đàn gà thịt mỗi năm 
xuất chuồng trên 
10.000 con mang về 
doanh thu trên 1,5 tỷ 

đồng; trừ các chi phí 
anh thu lãi khoảng 250 

triệu đồng.
Nói về dự định của mình, 

anh Hiếu cho biết: Hiện nay, 
tại địa phương đang có nhiều 
gia đình phát triển mô hình chăn 
nuôi dê nhưng hiệu quả chưa 
cao do chất lượng con giống 
chưa đảm bảo, chủ yếu là giống 
dê cỏ, năng suất thấp. Vì vậy, 
anh đã quyết định xây dựng 
chuồng trại để nuôi dê cái sinh 
sản. Sắp tới, anh sẽ mua đàn dê 
cái giống tại địa phương và sử 
dụng con đực là dê Boer - giống 
dê ngoại có năng suất cao để 
lai tạo và cung cấp nguồn con 
giống có chất lượng cho người 
dân chăn nuôi dê trên địa bàn.

Bà Hoàng Thị Liên, cán bộ 
khuyến nông xã Nghĩa Xuân 
cho biết: Trong những năm gần 
đây, nông dân trên địa bàn xã 
đã mạnh dạn chuyển đổi cây 
trồng vật nuôi để phát triển kinh 
tế theo hướng tập trung và sản 
xuất hàng hóa có quy mô lớn. 
Anh Phạm Văn Hiếu là một 
trong những thanh niên trẻ sáng 
tạo, ham học hỏi, dám nghĩ, 
dám làm và luôn đi đầu trong 
việc đưa các giống cây, con mới 
có năng suất cao vào sản xuất. 
Mô hình trang trại của anh là 
điển hình về làm kinh tế giỏi tại 
địa phương. Đây cũng là địa chỉ 
để người dân đến tham quan, 
học tập và chia sẻ kinh nghiệm 
trong thực tiễn sản xuất

VĂN THẮNG
Trung tâm Khuyến nông Nghệ An

Anh Phan Văn Hiếu bên vườn cây ăn quả 
của trang trại
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YÊN BÁI: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP TÁC
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Thời gian qua, nhiều hợp 
tác xã (HTX), tổ hợp tác 
(THT) trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái đã nâng cao chất lượng 
hoạt động, phát huy sức mạnh, 
liên kết hợp tác sản xuất tăng 
sức cạnh tranh trong kinh tế thị 
trường. Qua đó, vừa phát huy 
thế mạnh và giá trị bản chất 
kinh tế hợp tác, vừa đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương.

Chưa bao giờ nghề trồng cây 
dâu, nuôi con tằm ở xã Xuân Ái, 
huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái lại 
phát triển mạnh như thời điểm này. 
Toàn xã có gần 20 ha dâu với gần 
100 hộ trồng dâu nuôi tằm. 

Gia đình bà Nguyễn Thị 
Phương ở thôn Sông Hồng có 
hơn 2 mẫu đất trồng dâu cho thu 
1,2 tấn lá/năm, đáp ứng đủ nhu 
cầu nuôi khoảng 3 lứa tằm/tháng,  
mỗi lứa cho khoảng 2,5 vòng 
tằm. Mỗi năm, gia đình bà 
Phương xuất bán ra thị trường 
vài tạ kén với giá bán 100.000 
đồng/kg, thu về hơn 150 triệu 
đồng tiền lãi. Không chỉ làm 
giàu cho gia đình, năm 2018, 
bà liên kết các nhóm trồng dâu 
nuôi tằm tại thôn thành lập THT 
để cùng nhau chia sẻ những 
kinh nghiệm trồng, chăm sóc 
tằm và đầu ra cho sản phẩm. 
Đến nay THT trồng dâu nuôi 
tằm thôn Sông Hồng đã có  hơn 
40 tổ viên.

Là một trong những tổ viên 
của THT trồng dâu nuôi tằm 
thôn Sông Hồng, gia đình chị 
Phạm Thị Mai mỗi năm cũng 
có lợi nhuận 100 triệu đồng. Từ 
đầu năm 2019 đến nay, gia đình 
chị đã xây dựng nhà nuôi tằm 
con để chủ động nguồn giống 
và cung cấp một phần cho các 
tổ viên khác. Từ hiệu quả của 
THT trồng dâu nuôi tằm ở thôn 
Sông Hồng, các nhóm hộ sản 
xuất nông nghiệp khác như nuôi 
gà, trồng rau an toàn, nuôi thỏ 
trong xã Xuân Ái cũng thành lập 
các THT hoạt động trên cơ sở 
tự nguyện tích cực hỗ trợ giúp 
đỡ nhau về vốn, tổ chức các 
buổi tham quan, học tập kinh 
nghiệm, tìm hướng đi tối ưu nhất 
để phát triển sản xuất.

Một HTX hoạt động có hiệu 
quả từ nhiều năm nay là HTX 
Dịch vụ tổng hợp Kiên Thành, 
huyện Trấn Yên. HTX hoạt 
động trong lĩnh vực trồng, thu 
mua và sơ chế măng tre bát độ. 
Các xã viên đã liên kết, tập hợp 
lại để cùng chia sẻ kinh nghiệm, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật từ 
khâu trồng, chăm sóc đến thu 
hoạch sản phẩm. HTX chủ động 
thu mua măng cho xã viên và 
bà con nhân dân tại địa phương, 
xây dựng xưởng chế biến măng 
tre bát độ ngay tại trung tâm 
vùng nguyên liệu của xã. HTX 
đã mạnh dạn liên kết cùng công 
ty CP Yên Thành phối hợp sản 
xuất, giải quyết đầu ra cho nông 
dân. Từ chỗ chỉ thu mua và sơ 
chế măng, đến nay HTX đã có 
thể thực hiện được sản phẩm 
măng muối xuất khẩu. 

Ông Trần Ngọc Sử - Giám 
đốc HTX dịch vụ tổng hợp Kiên 
Thành cho biết thêm: “Năm 
2012, Hợp tác xã mới có 10 
thành viên, đến nay số lượng 
thành viên đã là 20 người. Ngay 
từ đầu vụ, chúng tôi đã ký hợp 
đồng với các thành viên cũng 
như bà con về giá cả cũng như 
chất lượng măng thu mua. Đầu 
năm 2018, HTX đã ký hợp đồng 
với Công ty cổ phần Yên Thành 
10 năm để liên kết chế biến sản 
phẩm tre măng bát độ. Chúng tôi 
sẽ nâng cao tay nghề cho các xã 
viên, nhằm chế biến sâu hướng 
tới xuất khẩu nước ngoài.”

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 
185 HTX hoạt động trong lĩnh 
vực nông, lâm, ngư nghiệp, 
chiếm hơn 50% tổng số HTX 
của tỉnh với gần 8000 thành 
viên tham gia. Các THT, HTX 
nông nghiệp chủ yếu hoạt động 
theo các mô hình kinh doanh 
tổng hợp như: kết hợp dịch vụ 
sản xuất với chế biến, cung cấp 
giống cây trồng vật nuôi, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ 
thuật canh tác và một số HTX 
bao tiêu sản phẩm đầu ra cho 
các thành viên và nông dân. 
Thông qua đó, giúp nông dân 
đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 
mùa vụ, cơ cấu cây trồng vật 
nuôi theo hướng hàng hóa, giải 
quyết được tình trạng manh mún 
trong sản xuất nông nghiệp, tạo 
khối lượng sản phẩm lớn đáp 
ứng yêu cầu của đơn vị đặt 
hàng. Một số HTX đã tham gia 
vào chuỗi giá trị, có sản phẩm 
xuất khẩu ra nước ngoài.

Hiệu quả hoạt động của các 
THT, HTX nông nghiệp thời gian 
qua kỳ vọng sẽ tạo ra những 
sản phẩm nông nghiệp an toàn, 
xây dựng được nhãn hiệu đưa 
sản phẩm nông nghiệp của tỉnh 
Yên Bái có chỗ đứng trên thị 
trường, góp phần tăng thu nhập 
cho người dân, lợi nhuận cho 
doanh nghiệp   

THANH TIẾN
Trung tâm Khuyến nông Yên Bái

Mô hình trồng dâu nuôi tằm của Tổ hợp tác ở thôn Sông Hồng

Soá 09/2019

18 KHUYEÁN NOÂNG
VIEÄT NAM

MOÂ HÌNH, ÑIEÅN HÌNH TIEÂN TIEÁN

Baûn tin



SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THỨC ĂN  
TRONG CHĂN NUÔI GÀ THƯƠNG PHẨM 

Trong chăn nuôi gia cầm, 
yếu tố thức ăn đóng vai trò 
vô cùng quan trọng và ảnh 

hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế 
đạt được sau các lứa nuôi. Việc 
lựa chọn và sử dụng các loại 
nguyên liệu, thành phần vừa 
bảo đảm đầy đủ các giá trị dinh 
dưỡng, vừa giúp hạ giá thành và 
cho khả năng tăng trọng là vấn 
đề luôn được quan tâm. Sau đây 
là một số lưu ý và các tiêu chuẩn 
về thức ăn cần có trong chăn 
nuôi gà thương phẩm:

1. Những lưu ý chung về 
thức ăn cho gà thịt

- Thức ăn đảm bảo tươi mới, 
thơm, ngon, còn hạn sử dụng, 
không ẩm, mốc;

 - Đảm bảo kích cỡ viên, hạt, 
mảnh thức ăn theo lứa tuổi;

- Đảm bảo đầy đủ, cân đối 
dinh dưỡng cho gà theo giống, 
lứa tuổi.

2. Thức ăn cần phù hợp với 
các giai đoạn tuổi khác nhau 

- Gà thịt, đặc biệt là gà thịt 
cao sản có thời gian nuôi ngắn 
(42 ngày) vì thế thức ăn cho 
gà cần đáp ứng nhu cầu sinh 
trưởng nhanh, đồng thời đảm 
bảo an toàn thực phẩm và 
hương vị thơm ngon của thịt gà 
cho người sử dụng.

- Thông thường, thức ăn 
được chia ra làm 3 giai đoạn: 
khởi động, sinh trưởng và kết 
thúc như sau: 

+ Đối với gà thịt lông trắng
Đơn vị 

tính
Thức ăn 

khởi động
Thức ăn 

sinh trưởng
Thức ăn  
kết thúc

Tuổi dùng ngày 1 - 18 (21) 19 (22) - 38 39 - 42  
(xuất bán)

Đường kính hạt/viên thức ăn mm 0,5 - 1 1 - 1,5 1,5 - 2
Độ ẩm, không quá % 14 14 14
Năng lượng kcal/kg 2.950 3.000 3.000 - 3.050
Protein tổng số % 21 - 22 19 - 20 17 - 18
Muối ăn % 0,3 - 0,45 0,3 - 0,45 0,3 - 0,45
Can - xi % 0,9 - 1 0,85 - 0,9 0,8 - 0,85
Phốt pho dễ tiêu % 0,45 - 0,47 0,42 - 0,45 0,40 - 0,43
Bột cá có trong thức ăn Không có

+ Đối với gà thịt lông màu
Đơn vị 

tính
Thức ăn 

khởi động
Thức ăn  

sinh trưởng
Thức ăn 
kết thúc

Tuổi dùng ngày 1 - 21 22 - 49 50 - giết mổ
Độ ẩm, không quá % 14 14 14
Năng lượng kcal/kg 3.000 3.050 3.100
Protein tổng số % 21 19 17
Muối ăn % 0,3 - 0,45 0,3 - 0,45 0,3 - 0,45
Can - xi % 0,9 - 1 0,85 - 0,9 0,8 - 0,85
Phốt pho dễ tiêu % 0,45 - 0,47 0,42 - 0,45 0,40 - 0,43
Bột cá có trong thức ăn Không có

Gà thịt lông màu

3. Sử dụng nguyên liệu sẵn 
có của địa phương phối trộn 
thức ăn đậm đặc cho gà thịt

Có thể sử dụng thức ăn đậm 
đặc dùng cho gà thịt phối trộn 
với nguyên liệu tinh bột sẵn có 
như bột ngô, cám gạo loại I để 
nuôi gà thịt, tham khảo cách 
phối trộn dưới đây:

Lưu ý
+ Nguyên liệu dùng để phối 

trộn phải tươi mới, thơm ngon, 
không ẩm mốc.

+ Cách trộn thức ăn: trải từng 

lớp nguyên liệu trên nền khô 
sạch, sau đó dùng xẻng đảo 
đều nhiều lần.

+ Thức ăn trộn xong được 
đóng vào bao chứa có 2 lớp: lớp 
ny lon ở trong, bao dứa ở ngoài. 
Sau đó buộc chặt miệng bao thức 
ăn, xếp trên kệ/giá nơi khô ráo, 
thoáng mát, tránh bị mưa hắt, ẩm 
ướt hay nắng chiếu trực tiếp và 
phòng chống chuột cắn phá.

+ Thức ăn trộn xong, cho gà ăn 
trong thời gian không quá 1 tuần

 HOÀNG VĂN ĐỊNH 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Gà thịt lông trắng

Tuổi gà (ngày) Đơn vị 1 - 21 22 - 42
(xuất bán) -

Đậm đặc cho gà thịt 
(45% protein thô) % 35 31 -

Cám gạo loại I % 8 12 -
Bột ngô  % 57 57 -
Tổng số  % 100 100 -

Gà thịt lông mầu
Tuổi gà (ngày) 1 - 21 22 - 49 50 - xuất bán
Đậm đặc cho gà thịt 
(45% protein thô) % 35 31 28

Cám gạo loại I % 8 12 15
Bột ngô % 57 57 57
Tổng số % 100 100 100
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KỸ THUẬT TRỒNG RỪNG THÂM CANH GỖ LỚN  
ĐỐI VỚI LOÀI KEO TAI TƯỢNG

Trồng cây vào những ngày 
râm mát, mưa nhỏ hoặc 
nắng nhẹ và đất trong hố 

phải đủ ẩm (tránh ngày nắng nóng 
trên 300 C hoặc gió bão). Rải cây 
giống đến đâu, trồng ngay đến đó 
và trồng hết trong ngày. 

1. Điều kiện khí hậu, đất đai 
- Nhiệt độ bình quân hàng 

năm từ 19 đến dưới 280C. 
- Lượng mưa bình quân từ 

1.400 đến dưới 2.600 mm/năm. 
- Số tháng có lượng mưa trên 

100 mm từ 6 - 9 tháng. 
- Độ cao tuyệt đối: miền Bắc 

dưới 500 m; miền Trung dưới 
600 m; miền Nam dưới 700 m. 

- Độ dốc dưới 25. 
- Đất đỏ nâu trên đá mắc-ma  

bazơ và trung tính; đất đỏ vàng 
trên đá khác; đất phù sa; đất 
xám; tầng đất dày từ 50 cm trở 
lên, thành phần cơ giới từ thịt 
nhẹ đến thịt nặng hoặc từ sét 
nhẹ đến sét trung bình. Độ pH 
thích hợp từ 4,5 - 6,5.

 - Thực bì: đất trống; đất có 
thực bì là cỏ thưa, cỏ tranh, lau 
lách; đất có cây bụi, cây gỗ rải 
rác, cây tái sinh mục đích có 
chiều cao trên 1 m với số lượng 
dưới 500 cây/ha hoặc đất rừng 
trồng sau khai thác. 

- Trồng ở nơi không có hoặc 
có xảy ra gió bão, lốc xoáy dưới 
cấp 6. 

2. Cây giống 
a. Nguồn gốc giống 
- Hạt giống keo tai tượng 

được nhập nội, đã được công 
nhận giống mới hoặc thu hái 
từ các vườn giống, rừng giống, 
rừng giống chuyển hóa, cây trội 
được cấp có thẩm quyền công 
nhận; có hồ sơ chứng minh 
nguồn gốc vật liệu giống hợp 
pháp theo quy định hiện hành. 

- Hạt giống thu từ vườn giống, 
rừng giống có ít nhất 50% số cây 
ra hoa và 20% số cây có hạt. 

b. Tiêu chuẩn cây giống 
- Cây có bầu, kích thước bầu 

tối thiểu là 6 x 10 cm (chu vi 12 cm,  
cao 10 cm); tuổi cây từ 03 đến 
05 tháng kể từ hạt đã qua xử lý 
được cấy vào bầu; đường kính 
cổ rễ từ 0,3 - 0,4 cm; chiều cao 
vút ngọn từ 25 - 35 cm. 

- Cây một thân, phát triển 
tốt, thân thẳng đã hoá gỗ, cứng 
cây, không sâu bệnh, không cụt 
ngọn, bộ rễ phát triển tốt. Cây 
đã được đảo bầu trên 15 ngày 
trước khi đem trồng. 

- Cây giống phải được quản 
lý theo quy định, có bảng kê vật 
liệu giống và hồ sơ liên quan 
đến nguồn gốc giống. 

3. Trồng rừng
a. Phương thức, mật độ và 

thời vụ trồng rừng 
- Phương thức trồng: Trồng 

thuần loài. 
- Mật độ trồng: 1.333 cây/ha  

(cự ly 3 x 2,5 m), hoặc mật độ 
1.600 cây/ha (cự ly 2,5 x 2,5 m),  
tùy theo điều kiện lập địa và 
điều kiện thâm canh rừng. 

- Thời vụ trồng: miền Bắc 
trồng vào vụ xuân hè hoặc hè 
thu; miền Nam và miền Trung 
trồng vào đầu mùa mưa. 

b. Xử lý thực bì
 - Phát dọn thực bì toàn diện 

trước khi trồng rừng ít nhất 01 
tháng; không cần xử lý thực bì đối 
với nơi có chiều cao dưới 0,5 m. 

- Thực bì được phát sát gốc, 
không cao quá 10 cm, để lại cây 
gỗ tái sinh mục đích; thu gom 
thực bì thành băng để mục tự 
nhiên hoặc đốt có kiểm soát. 

- Đối với đất rừng sau khai 
thác, cần xử lý không để gốc 
cây mọc chồi. 

c. Làm đất và bón phân 
- Làm đất bằng thủ công 

hoặc cơ giới: Cuốc hố hoặc cày 
trước khi trồng từ 15 ngày đến 
01 tháng; cày toàn diện hoặc 
theo băng ở những nơi có điều 
kiện thuận lợi, độ dốc dưới 15. 

- Hố trồng bố trí so le theo 
hình nanh sấu, kích thước hố  
30 x 30 x 30 cm trở lên; khi cuốc 
hố, để phần đất mặt tơi xốp một 
bên và phần đất phía dưới hố 
một bên. 

- Lấp hố: Đưa phần đất mặt 
tơi xốp trộn với phân bón lót 
xuống đáy hố cùng với thảm 
mục và phần đất mặt xung 
quanh hố, phần đất dưới đáy hố 
lên phía trên, lấp đất gần ngang 
miệng hố. 
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- Bón lót phân NPK (tỷ lệ  
5: 10: 3 hoặc có tỷ lệ tương đương)  
hoặc phân vi sinh: 

+ Khối lượng: từ 0,2 đến 0,3 kg  
phân NPK/hố hoặc từ 0,3 đến 
0,5 kg phân vi sinh/hố. 

+ Cách bón: Kết hợp với lúc 
lấp hố, phân được trộn đều với 
phần đất ở 1/3 phía dưới hố trồng. 

+ Thời điểm bón lót và lấp 
hố: Trước khi trồng rừng từ 05 
đến 10 ngày. 

- Đối với những diện tích đất 
trồng rừng có mối gây hại, cần 
thực hiện biện pháp: Trộn thuốc 
trừ mối dạng bột vào hố trồng, làm 
mồi nhử, dùng thuốc trừ sâu hoặc 
thuốc vi sinh trừ mối tận gốc. 

d. Bốc xếp vận chuyển cây 
đi trồng 

- Tưới nước đủ ẩm 01 đêm 
trước khi bốc xếp cây. Khi bốc 
xếp, vận chuyển tránh làm vỡ 
bầu, dập nát, gẫy ngọn. 

- Phải trồng ngay trong ngày 
sau khi vận chuyển đến địa 
điểm trồng. 

- Bảo quản: Xếp cây ở nơi 
râm mát và tưới nước đảm bảo 
độ ẩm, dinh dưỡng cho cây 
trồng. Bảo vệ cây giống không 
bị gia súc phá hoại. 

đ. Kỹ thuật trồng
- Thời điểm trồng: Trồng 

cây vào những ngày râm mát, 
mưa nhỏ hoặc nắng nhẹ và đất 
trong hố phải đủ ẩm (tránh ngày 
nắng nóng trên 30o C hoặc gió 
bão). Rải cây giống đến đâu, 
trồng ngay đến đó và trồng hết  
trong ngày. 

- Dùng vật dụng như cuốc, 
xẻng,.. đào giữa hố trồng rộng 
20 cm, sâu từ 12 đến 15cm để 
trồng cây. 

- Khi trồng cây phải xé bỏ 
vỏ bầu, đặt cây thẳng đứng vào 
giữa hố, lấp đất cao trên cổ rễ từ 
01 đến 02 cm, lèn chặt đất xung 
quanh bầu, tránh làm vỡ bầu; 
nếu địa hình bằng phẳng, lấp hố 
đầy hình mâm xôi cao hơn mặt 
đất tự nhiên từ 03 - 05 cm để 
thoát nước; nơi địa hình dốc, lấp 
hố thấp hơn hoặc bằng miệng 
hố để giữ ẩm; thu dọn vỏ bầu 
sau khi trồng, đảm bảo vệ sinh 
môi trường. 

4. Chăm sóc rừng 
a. Trồng dặm
Sau khi trồng một tháng, tiến 

hành kiểm tra tỷ lệ cây sống và 
trồng dặm những cây bị chết, 
đảm bảo tỷ lệ cây sống theo 
quy định nghiệm thu. Tỷ lệ cây 
giống trồng dặm bình quân là 
10% so với mật độ trồng. 

b. Chăm sóc rừng trồng 
Rừng sau khi trồng cần được 

chăm sóc trong 3 năm liền. 
- Năm thứ nhất: 
+ Chăm sóc 01 lần với cây 

trồng vụ hè thu (trồng rừng 
từ tháng 6 đến hết tháng 11); 
Chăm sóc 02 lần với cây trồng 
vụ xuân hè (từ tháng 01 đến hết 
tháng 5): thời điểm chăm sóc 
lần 01 là sau khi trồng từ 01 đến 
02 tháng, lần 02 trước mùa khô 
(từ tháng 10 đến tháng 12). 

+ Trồng dặm những cây 
chết, phát dọn dây leo, cây bụi 
và cỏ dại. 

+ Xới đất, vun gốc xung 
quanh hố với đường kính từ 60 
- 80 cm, sâu từ 4 - 5 cm. 

+ Tỉa thân: Tỉa những cây có 
nhiều thân, chỉ để lại 01 thân, 
khi tỉa chú ý cắt sát thân cây. 

- Năm thứ 2, thứ 3: chăm sóc 
02 lần. Thời điểm chăm sóc lần 
01: từ tháng 2 đến tháng 4; lần 2 
từ tháng 9 đến tháng 12. 

+ Phát dọn dây leo, cây bụi và 
cỏ dại, chặt bỏ chồi và cây tái sinh 
kết hợp với tỉa cành và tỉa thân. 

+ Xới đất, vun gốc xung quanh 
hố cách gốc cây từ 40 - 50 cm, 
chiều sâu từ 4 - 5 cm, kết hợp 
bón thúc 0,2 kg phân NPK/cây.  
Cách bón: Theo rạch phần dốc 
phía trên hố, rạch sâu từ 08 - 10 cm,  
rộng từ 10 - 15 cm, dài từ 40 - 50 cm  
và cách gốc cây 40 - 50 cm. 
Trộn đều phân với đất, lấp đất 
phủ kín lên trên. 

+ Tỉa cành tươi: Cắt hết các 
thân phụ và cành quá lớn, nằm ở 
phía dưới tán cây, cắt sát với thân 
cây để cây liền sẹo nhanh hơn. 
Thời điểm tỉa vào đầu mùa khô. 

+ Tỉa cành khô: Cắt cành đã 
chết nhưng chưa rơi rụng. 

+ Tỉa thân: Tỉa những cây có 
nhiều thân, chỉ để lại 1 thân, khi 
tỉa chú ý cắt sát với thân để lại.

5. Nuôi dưỡng rừng 
a. Phát dây leo, cây bụi trên 

toàn bộ diện tích trồng rừng. 

b. Tỉa thưa: Rừng trồng để 
lấy gỗ lớn cần được tỉa thưa từ 
01 đến 02 lần tại thời điểm rừng 
trồng có những biểu hiện cạnh 
tranh không gian dinh dưỡng 
mạnh, nhiều cây có tán giao 
nhau (rừng đã khép tán). 

- Tỉa thưa lần 01 khi rừng 
bước vào tuổi 04 đến tuổi 05; 
lần 02 khi rừng bước vào tuổi 07 
đến tuổi 08. 

- Thời điểm tỉa thưa: vào mùa khô 
(trước hoặc sau mùa sinh trưởng). 

- Mật độ để lại: Tỉa thưa lần 
01, mật độ để lại thích hợp từ 
900 đến 1.000 cây/ha; tỉa thưa 
lần 02, mật độ để lại thích hợp 
từ 600 đến 700 cây/ha và đảm 
bảo cây được giữ lại phân bố 
đều trong rừng. 

- Chọn cây bài tỉa: Cây bài tỉa 
là những cây có chất lượng kém 
trong lâm phần, bị sâu bệnh hại, 
bị chèn ép, bị cụt ngọn, không 
có triển vọng cung cấp gỗ lớn. 

- Phương pháp tỉa: Bài cây 
trước khi chặt, phải chặt cây sát 
gốc, hướng cây đổ không ảnh 
hưởng tới cây giữ lại, không chặt 
nhiều hơn 03 cây liền nhau. 

- Vệ sinh rừng sau tỉa thưa: 
Thu gom thân cây, cành cây to 
ra khỏi khu rừng; thu dọn cành 
cây nhỏ băm thành từng đoạn 
và dải theo băng. 

6. Bảo vệ rừng 
- Rừng trồng cần được kiểm 

tra, bảo vệ thường xuyên, kịp 
thời ngăn chặn gia súc phá hoại. 

- Chú ý phòng chống dế, 
chống mối ở giai đoạn cây còn 
nhỏ (dưới 02 năm tuổi). 

- Thường xuyên theo dõi tình 
hình sâu bệnh: Khi sâu bệnh 
xuất hiện phải phòng, trừ theo 
tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ 
thuật phòng trừ sâu bệnh.

- Phòng chống cháy rừng: 
Phát dọn thực bì trước mùa khô, 
phát dọn đường ranh giới lô, 
khoảnh, đường băng cản lửa. 
Xây dựng chòi canh lửa theo 
quy định bảo vệ rừng. 

7. Chu kỳ kinh doanh 
Rừng trồng thâm canh keo 

lai cung cấp gỗ lớn có chu kỳ 
kinh doanh từ 12 -15 năm

BBT (gt)
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KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY KHOAI TÂY 
(Tiếp theo và hết)

7. Phòng trừ sâu bệnh  
hại chính

Thường xuyên kiểm tra đồng 
ruộng và khuyến khích áp dụng 
các biện pháp quản lý cây trồng 
tổng hợp (sử dụng giống kháng 
bệnh, thuốc bảo vệ thực vật có 
nguồn gốc sinh học, kỹ thuật 
làm đất, bón phân, luân xen 
canh cây trồng hợp lý, vệ sinh 
đồng ruộng …)

a. Sâu chính hại khoai tây
- Sâu xám: Sâu xám phát 

sinh nhiều trong điều kiện thời 
tiết lạnh, ẩm độ cao, chủ yếu phá 
hại từ tháng 11 đến cuối tháng 
2 ở giai đoạn cây còn nhỏ. Sâu 
xám thư ờng cắn ngang gốc cây 
khi khoai tây đang ở thời kỳ mọc. 
Khoảng 9 - 10 giờ tối, sâu xám ở 
d ưới đất chui lên mặt đất và bám 
vào cây để ăn lá, đến khoảng  
5 - 6 giờ sáng thì chui xuống gốc 
cây hoặc d ưới đất để ẩn.

Biện pháp phòng trừ:
+ Dẫn nước ngập ruộng trước 

khi chuẩn bị đất để trồng. Soi 
đèn bắt sâu vào 9 - 10 giờ tối 
hoặc vào buổi sáng sớm. Dùng 
bẫy chua ngọt để bẫy bướm  
(4 phần đường đen + 4 phần 
dấm + 1 phần rượu + 1 phần 
nước + 1% thuốc).

+ Dùng Basudine hạt để xử lý 
đất, liều lượng dùng từ 1,5 - 2 kg  
cho một sào Bắc Bộ hoặc dùng 
Nuvacron nồng độ 0,15%; 
Sumicidin 0,1% phun vào buổi 
chiều sau trồng. 

- Nhện trắng: Nhện trắng 
thư ờng xuất hiện và gây hại khi 
thời tiết ấm. Chúng tụ tập ở mặt 
dưới lá non, ngọn cây và chích 
hút dịch làm cho lá và ngọn 
quăn lại. 

Dùng Supracide 40EC hoặc 
Pegrasus để phun phòng trừ.

- Bọ trĩ: Bọ trĩ xuất hiện và 
gây hại khoai tây khi thời tiết 
ấm. Chúng chích hút dịch lá làm 
cho lá bị khô và chết. 

Dùng thuốc Supracide 40EC 
hoặc Treebon 10EC hoặc 
Sumicidin 20ND hoặc Bassa 
50EC, Sherpa nồng độ 0,1- 0,15%  
để phun trừ ngay sau khi bọ trĩ 
xuất hiện.

- Rệp: Rệp có cơ thể hình 
bầu dục, thuôn dài, quanh mình 
có sáp trắng. Rệp cái không có 
cánh, rệp đực có cánh, trứng có 
lớp lông sáp phủ kín. Rệp nhỏ, 
dài khoảng 1- 2mm. Rệp sống 
trên nhiều loại cây. Với cây 
khoai tây, thời kỳ cây sinh trưởng 
mạnh (30 - 60 ngày tuổi) thường 
có rệp xuất hiện. Chúng tụ tập ở 
phần ngọn, ở các nách lá, nằm 
dưới mặt lá. Khi khoai gần thu 
hoạch, rệp sống chủ yếu ở gốc 
cây, bám vào mắt củ khoai gần 
mặt đất. Đến khi bảo quản, nhất 
là bảo quản bằng kho tán xạ thì 
rệp sống tập trung ở mắt củ, 
xung quanh mầm để hút dịch, 
làm thui mầm khoai. 

Khi mật độ rệp xuất hiện 
cao, phun thuốc Altach 5EC, 
Cyper 25EC (20 ml/16 lít 
nước), Mospilan 3EC (20 ml/16lít 
nước), Hopsan 75EC (50 ml/16 
lít nước), Nouvo 3.6EC (8 - 10 
ml/16 lít nước); Pegasus 500EC 
hoặc Treebon 10EC.

- Sâu hà khoai tây: Sâu hà 
khoai tây chưa xuất hiện ở vùng 
trồng khoai tây miền Bắc, nhưng 
đã có ở Đà Lạt từ lâu. Sâu hà 
khoai tây gây hại ở thân, lá và 
củ. Khi chuyển giống khoai tây 
từ Đà Lạt đi vùng khác cần lưu 
ý đối tượng này để tránh lây lan. 
Dùng Sherpha để phun. 

b. Bệnh chính hại khoai tây
- Bệnh vi - rút xoăn lùn: do 

vi - rút Y gây ra, đây là loại bệnh 
phổ biến ở Việt Nam. Bệnh xoăn 
lùn th ường làm giảm từ 10 - 90% 
năng suất. 

Triệu chứng thường gặp: khi 
khoai tây bị bệnh này lá bị xoăn 
lại, cây còi cọc thấp lùn xuống, 

lá bị nhăn, phiến lá gồ ghề 
không phẳng, phiến lá có màu 
xanh đậm nhạt trông không bình 
thường, củ nhỏ và ít củ.

- Bệnh vi - rút khảm: do vi - rút  
X, S và M gây ra, bệnh ít nghiêm 
trọng hơn nh ưng lại rất phổ biến 
ở Việt Nam, làm giảm năng suất 
10 - 15%. 

Triệu chứng thường gặp: 
cây bị bệnh vi - rút khảm trên 
phiến lá có những vết đốm mầu 
vàng nhạt xen với mầu xanh tạo 
thành vết khảm lốm đốm

- Bệnh vi - rút cuốn lá (PLRV): 
gây hại nghiêm trọng và làm 
giảm năng suất tới 90%. 

Triệu chứng thường gặp: cây 
bị vi - rút cuốn lá thì lá phía d ưới 
bị cong cuốn lên, khi nắm lá vào 
tay và bóp mạnh lá bị gẫy dòn.

* Biện pháp phòng trừ bệnh 
vi - rút chung:

+ Diệt trừ các tác nhân truyền 
bệnh như rệp và bọ phấn... Sử 
dụng giống sạch bệnh và nhổ 
bỏ cây bệnh. Bón phân cân đối, 
không bón nhiều phân đạm. 
Luân canh cây trồng, thu dọn tàn 
dư cây bệnh trên đồng ruộng. 
Không trồng khoai tây gần ruộng 
trồng cà chua, bầu, bí.

+ Gieo ươm cây con trong 
nhà lưới ngăn cản bọ phấn gây 
hại. Nhổ bỏ cây bị bệnh trên 
ruộng để tiêu hủy.

Bệnh virút cuốn lá
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+ Sử dụng thuốc để trừ 
bọ phấn truyền bệnh: Nouvo 
3.6EC (8 - 10 ml/16 lít 
nước), Altach 5EC (15 - 20ml/16 
lít nước), Cyper 25EC (15 
- 20 ml/16 lít nước), Wellof 
330EC (40 ml/16 lít nước).

- Bệnh héo xanh: Bệnh héo 
xanh, do vi khuẩn Ralstonia 
solanacearum gây nên. Đây là 
loại bệnh nghiêm trọng phổ biến 
ở vùng nhiệt đới nóng ẩm và lây 
lan nhanh. 

Biện pháp phòng trừ:
+ Sử dụng củ giống sạch 

bệnh, không bón phân tư ơi và 
nhổ bỏ cây bệnh.

+ Luân canh với lúa n ước, 
không nên trồng khoai tây ở 
những ruộng mà trư ớc đó vừa 
mới trồng khoai tây, cà chua, cà 
hoặc thuốc lá...

- Bệnh mốc sư ơng: Do nấm 
Phytophhthora infestans gây 
nên. Khi nhiệt độ xuống thấp từ 
15 - 180C có mưa phùn kéo dài, 
trời nhiều mây mù, độ ẩm không 
khí cao thường phát sinh bệnh 
mốc sư ơng.

Kiểm tra đồng ruộng và phun 
phòng đều trên 2 bề mặt của lá 
bằng thuốc Boóc đô nồng độ 
1% hoặc Ridomil Mancozeb 
72W; Zineb pha 25 - 30 gam/1 
bình 10 lít.

- Bệnh héo vàng: Bệnh héo 
vàng do nấm (Fusarium spp.) 
gây nên, bệnh dễ xảy ra khi trời 
nóng ở thời kỳ mọc và cây phát 
triển làm cho củ bị bệnh, gây 
ra thối khô trong kho bảo quản. 
Ban đầu những lá phía dưới bị 
vàng úa, sau đó những lá trên 

ngọn cũng vàng rồi héo và chết 
toàn cây. Bào tử nấm trên cây rơi 
xuống đất và xâm nhập vào củ. 
Nấm héo vàng bám vào củ khó 
phát hiện hơn nấm lở cổ rễ nên 
khi loại củ bị bệnh khó hơn và 
gây nên củ bị thối khô trong kho.

Biện pháp phòng trừ: Sử 
dụng củ giống sạch bệnh để 
trồng, trồng khoai tây luân canh 
với lúa nước, nhổ bỏ cây bị bệnh 
để tránh lây lan. Có thể dùng 
thuốc Moceren loại 25%WH 
phun lên cây với nồng độ  
10 - 12g/bình phun tay.

8. Thu hoạch và bảo quản
a. Thu hoạch 
- Trước khi thu hoạch cần 

loại bỏ cây bệnh, cắt bỏ thân lá 
để hạn chế bệnh hại truyền về 

củ giống. Thu hoạch khoai tây 
ở thời điểm phù hợp khi thấy lá 
vàng, cây rạc dần với thời tiết 
khô ráo. Khoai tây giống thu 
hoạch sớm hơn 5 - 7 ngày so với 
khoai thương phẩm.

- Khi thu hoạch, cần phân 
loại cỡ củ để riêng rẽ và nhẹ 
nhàng vào sọt ngay trên đồng 
ruộng để tránh sự sây sát. 

b. Bảo quản
- Loại bỏ những củ bị dập, 

không nguyên vẹn. Bảo quản 
những ở nơi khô, tối và thoáng khí. 

- Khoai thương phẩm đóng 
gói trong bao bì, vận chuyển 
đến nơi tiêu thụ

VIỆN BẢO VỆ THỰC VẬT 

Bệnh héo xanh, héo vàng, và bệnh mốc sương
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TÔM CÀNG XANH - LÚA  
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Mô hình nuôi tôm càng 
xanh - lúa hiện nay được 
đánh giá là hình thức 

canh tác thông minh tại Đồng 
bằng sông Cửu Long, đem lại lợi 
nhuận cả trăm triệu đồng/ha/vụ, 
hiệu quả hơn nhiều lần so với 
trồng lúa đơn thuần.

1. Các hình thức nuôi tôm 
càng xanh trên ruộng lúa tại 
Đồng bằng sông Cửu Long

a. Nuôi chuyên canh trên 
ruộng lúa: Đây là hình thức nuôi 
có đầu tư và nâng cấp kỹ thuật 
cao hơn như: có ao ương tôm 
riêng biệt, có xử lý nước đầu 
vào, có trang bị thêm hệ thống 
quạt nước, hệ thống cấp nước 
chủ động, cho ăn bằng thức ăn 
công nghiệp hoặc thức ăn tổng 
hợp tự chế biến, không cho thức 
ăn tươi sống, mật độ nuôi > 5 
con/m2, mô hình này thường đạt 
năng suất trên 1.000 kg/ha.

b. Nuôi luân canh với lúa: 
Là nuôi một vụ tôm xong, tiếp 
theo là trồng lúa, mô hình nầy 
khi nước mặn lên thì thả nuôi 
tôm càng cho đến khi mùa mưa 
đến nước ngọt thì tiến hành thu 
hoạch tôm và chuẩn bị cho việc 
trồng lúa.

c. Nuôi xen canh với lúa: Tất 
cả các mô hình nầy thường được 
thiết kế là trên nền đất ruộng có 
đào mương bao xung quanh, 
có độ sâu mức nước trung bình 
1m, còn trên nền trảng ruộng thì 
trồng lúa, có độ sâu mức nước 
trung bình 0,3 - 0,5m. Đây là 
mô hình nuôi thông dụng nhất 
ở Đồng bằng sông Cửu Long, 
có hiệu quả và bền vững vì tạo 
được sự cân bằng hệ sinh thái 
cho vùng nuôi. Con tôm và 
cây lúa có mối quan hệ tương 
tác qua lại với nhau, thức ăn 
dư thừa và phân tôm thải ra là 
nguồn dinh dưỡng cho cây lúa 
và ngược lại quá trình phát triền 
của cây lúa sẽ làm sạch nền đáy 
và tạo được môi trường nước ổn 
định hơn.

2. Bố trí mùa vụ và xây 
dựng đồng ruộng

a. Lịch mùa vụ:
- Trên cơ sở diễn biến thời 

tiết, khí tượng thủy văn hàng 
năm ở các vùng sinh thái khác 
nhau lịch thời vụ có sự thay đổi, 
nhưng thường thời vụ canh tác 
mô hình tôm - lúa như sau:

b. Cải tạo đất và chuẩn bị 
nước trước thả giống

- Mỗi ruộng nuôi phải có bờ và 
mương bao xung quanh, đỉnh bờ 
cao hơn mực nước lũ trong năm 
ít nhất 0,5 m trở lên; mương bao 
rộng từ 3 - 4m, sâu từ 1 - 1,2 m. 

- Ngoài ra mỗi ruộng nuôi 
nên có 01 ao ương chiếm 10% 
diện tích nuôi.

- Việc cải tạo đất thực hiện 
trước mỗi vụ lúa hoặc vụ tôm.

- Đối với mùa vụ nuôi tôm, 
các bước công việc như sau:

+ Sên vét bùn đáy toàn bộ hệ 
thống mương, gia cố lại đê bao.

+ Làm sạch gốc rạ trên ruộng 
(hoặc phơi khô khi cho nước vô 
nuôi tôm không bị hư nước nuôi 
tôm).

+ Lấy nước vào và xổ bỏ liên 
tục 2 - 3 lần để rửa mương.

+ Tiếp theo sử dụng vôi đá 
CaO sát trùng đáy và trung 
hoà phèn ở mương. Dùng vôi 
CaO rải đều khắp ruộng với liều 
lượng 7 - 10 kg/100m2.

+ Tiếp tục phơi đất 5 - 7 
ngày. Sau đó chọn nước tốt lấy 
vào đầy vuông.

3. Chuẩn bị ruộng nuôi tôm
a. Cải tạo ruộng nuôi
- Sau mỗi vụ nuôi, cải tạo kỹ 

để giảm thiểu các chất độc hại, 
mầm bệnh,… tạo môi trường tốt 
cho tôm sinh trưởng theo các 
bước sau:

- Sên vét lớp bùn đen ở dưới 
ao, gia cố bờ bao, cống bọng.

- Phơi ruộng 5 - 7 ngày và lấy 
nước vào ruộng nuôi.

b. Lấy nước  vào ruộng nuôi
- Nước được bơm trực tiếp 

từ kênh. Cần lưu ý khi lấy nước: 
nước có độ mặn ≤ 10‰, pH ≥ 7, 
độ kiềm ≥ 50 ppm, ít phù sa.

- Lượng nước lấy vào phải 
ngập mặt ruộng từ 0,4 m trở lên.

c. Diệt cá tạp
+ Sau 2 - 3 ngày sử dụng 

Saponine diệt cá tạp, với lượng 
150 - 200 kg/ha mặt nước. 
Saponine có tác dụng mạnh 
ở môi trường có độ muối cao 
(từ 15‰ trở lên). Nên sử dụng 
saponine vào những ngày trời 
nắng. Ngâm saponine trong 
nước khoảng 12 giờ sau đó tạt 
đều khắp ao.

d. Gây màu nước
+ Sau 3 - 5 ngày tiến hành 

bón phân DAP để gây màu 
nước, tạo thức ăn tự nhiên, liều 
lượng sử dụng là 10 kg/ha/lần và 
bón liên tục 3 - 5 ngày đến khi 
độ trong đạt từ 30 - 40 cm. 

+ Có thể dùng các loại phân 
vô cơ như NPK hoặc Ure + Lân 
(tỷ lệ 1:1) với liều lượng 15 - 20 
kg/ha để gây màu nước. Có thể 
gây màu bằng phân hữu cơ tự 
chế như 3 kg cám gạo + 1 kg 
bột cá + 1 kg bột đậu nành, nấu 
chín hỗn hợp này tạt cho 1000 
m3 vào lúc trời nắng.

+ Trước khi thả giống 2 - 3 
ngày tiến hành sử dụng vi sinh 
(Bio Green 100 gam/ha) để tạo 
vi khuẩn có lợi phát triển, tạo 
sinh khối ưu thế cho vi khuẩn 
có lợi kìm hãm sự phát triển vi 
khuẩn có hại trong môi trường 
nước nuôi tôm. Liều lượng 
100gam/ha/lần.

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nuôi tôm x x x x x x x
Trồng lúa x x x x x
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4. Chọn giống và thả giống
a. Chọn tôm giống:
- Tôm giống (theo định 

mức kỹ thuật theo quyết định 
3267/QĐ-BNN-KHCN ngày 
24/10/2008).

+ Tôm giống khỏe mạnh, 
đồng đều, sạch bênh, kích cỡ 
PL15 và cần đạt tiêu chuẩn 
quốc gia (TCVN 8398: 2012).

- Quan sát thấy tôm giống 
linh hoạt, khỏe mạnh, kích cỡ 
đồng đều, màu sáng, đuôi xòe 
khi bơi lội, phản xạ nhanh nhẹn, 
phân bổ đều trong bể nuôi, hình 
dáng thon dài, ruột đầy thức ăn 
(khả năng bắt mồi tốt). Kiểm tra 
khả năng thích nghi trong môi 
trường thay đổi nồng độ mặn 
bằng cách thả một ít tôm giống 
vào nước đã giảm một nửa độ 
mặn thông thường. Sau 1 - 2 giờ 
nếu thấy số tôm giống bị “sốc” 
chết chỉ chiếm từ 0 - 10% (tốt), 
11 - 35% (khá), trên 35% là tôm 
giống không tốt.

- Chọn mua ở những trại giống 
uy tín và giống đã qua kiểm dịch 
của cơ quan chức năng.

b. Thả giống
- Trước khi thả tôm ít nhất 

01 ngày kiểm tra các yếu tố môi 
trường và điều chỉnh cho phù 
hợp. Trong điều kiện ruộng nuôi 
chuẩn bị tốt thì có thể thả trực 
tiếp tôm vào ruộng.

- Thời điểm thả: 6 - 7h sáng 
hoặc 5 - 6h chiều, không thả 
giống lúc trời sắp mưa, đang mưa.

5. Chăm sóc quản lý
a. Quản lý thức ăn
- Trong mô hình nuôi tôm 

luân canh với trồng lúa, thức ăn 
tự nhiên chiếm một phần quan 
trọng trong việc cung cấp dinh 
dưỡng cho tôm sinh trưởng do 
vậy trong tháng đầu của chu kỳ 
nuôi cần định kỳ 10 - 15 ngày 
bón phân cho ruộng để duy trì 
màu nước tạo nguồn thức ăn tự 
nhiên cho tôm.

- Ở giai đoạn ương tôm giống 
có sử dụng thức ăn viên công 
nghiệp có hàm lượng đạm > 30%  
cho tôm ương ăn; Từ thực tế 
nuôi cho thấy lượng thức ăn tiêu 
tốn cho giai đoạn ương với FCR 
là 0,2.

- Từ tháng thứ 2 trở đi cần bổ 
sung thức ăn công nghiệp. Cho 
tôm ăn mỗi ngày 2 lần vào 6 - 7h  
sáng và 5h - 6h chiều. Lượng 
thức ăn chiếm 0,5 - 1,5% trọng 
lượng thân.  Kết hợp đặt sàng ăn 
trong ruộng để kiểm tra và điều 
chỉnh lượng thức ăn hợp lý cho 
tôm. Ngoài ra còn căn cứ vào 
điều kiện môi trường, thời tiết, 
tình trạng sức khỏe của tôm để 
điều chỉnh lượng thức ăn trong 
ngày. Nên giảm lượng thức ăn 
khi điều kiện môi trường, thời tiết 
diễn biến theo hướng xấu như: 
đáy ao dơ, pH giảm, mưa lớn… 

b. Quản lý môi trường
- Quản lý màu nước:
+ Bón phân hoặc các hợp 

chất gây màu khác trong 2 
tháng đầu.

+ Khi có dấu hiệu tảo tàn thì 
thay 30% nước hoặc sử dụng 
men vi sinh.

- Quản lý nền đáy ao:
+ Định kỳ bón Dolomite, 

Zeolite kết hợp với men vi sinh.
+ Định kỳ kiểm tra đáy ao
+ Vớt tảo tàn trên mặt nước
+ Điều chỉnh thức ăn hợp lý
6. Phòng trị một số bệnh 

trên tôm càng xanh
a. Bệnh đóng rong
- Nguyên nhân và triệu 

chứng: Do nước ao tù, đọng, 
hàm lượng hữu cơ cao, tảo nở 
hoa làm đáy ao nuôi bị lab - lab 
nhiều, dinh dưỡng thiếu. 

- Tôm thường bị bao phủ bởi 
lớp ký sinh nấm - tảo làm tôm 
phát triển không được.

- Cách phòng trị: Thay nước 
thường xuyên (nên thay nước 
tầng đáy), cho ăn đầy đủ, tăng 
lượng đạm và vitamin để tôm lột 
vỏ được.

 b. Bệnh đốm nâu
- Nguyên nhân: Do vi khuẩn 

Areomonas hydrophyla và 
Pseudomonas sp, đồng thời có 
yếu tố ngoại cảnh gây sốc như 
môi trường nước nhiễm bẩn, mật 
độ dày, quản lý chăm sóc kém 
làm bệnh phát triển nhanh…

- Cách phòng trị: Thay nước 
thường xuyên, cho ăn đầy đủ, 
giữ cho môi trường ao nuôi trong 
sạch không bị ô nhiễm, thường 
xuyên bổ sung các vitamin và 
khoáng chất cần.

c. Bệnh đục cơ
- Nguyên nhân: Macrobrachium  

rosenbergii Nodavirus (MrNV) 
và Extra small virus (XSV) là hai 
loài vi - rút  được cho biết là có 
liên quan đến bệnh đục cơ trên 
tôm càng xanh. Cả hai loài vi - rút 
này được phân lập từ tôm càng 
xanh có dấu hiệu bệnh đục cơ. 
Tuy nhiên, khả năng gây bệnh 
của hai loài vi - rút này thì vẫn 
còn trong quá trình nghiên cứu.

- Dấu hiệu bệnh lý: Xuất hiện 
những vùng đục trên cơ ở đốt 
đuôi hay đốt cơ giữa thân, tiếp 
đến tôm ngừng lột xác, bỏ ăn, 
giảm vận động, phần cơ bị đục 
lan ra toàn thân và hoại tử. 

- Cách phòng trị: Không có 
phương pháp điều trị hiệu quả 
bệnh này ngoại trừ việc giảm 
thiểu các yếu tố gây sốc từ môi 
trường cho tôm. Tăng cường 
vitamin C vào thức ăn. 

d. Bệnh đen mang
- Nguyên nhân: Do nền đáy 

ao, ruộng, mương bị ô nhiễm 
nặng, nước có nhiều chất hữu 
cơ lơ lửng, pH thấp…

- Cách phòng trị: Thay nước 
mới, giảm cho ăn, bón vôi 
(CaCO3), vi sinh.

e. Áp dụng biện pháp phòng 
bệnh tổng hợp

 - Hạn chế sự xuất hiện của 
mầm bệnh ở mức thấp nhất 
như: Kiểm dịch giống, xử lý 
đúng quy trình, diệt khuẩn định 
kỳ (đối với bán thâm canh)... 
- Tăng cường sức khỏe cho 
tôm nuôi (bổ sung các vitamin, 
khoáng cần thiết, men vi sinh…)

- Duy trì các yếu tố môi 
trường nằm trong khoảng thích 
hợp (kiểm tra thường xuyên và 
có biện pháp hợp lý, quản lý tốt 
thức ăn, tạo điều kiện thuận lợi 
vi sinh vật đáy phát triển…).

- Định kỳ diệt cá tạp bằng 
saponin, tránh tình trạng tôm 
nuôi bị cạnh tranh thức ăn.

- Thường xuyên thay nước 
cho tôm nuôi để môi trường 
nước nuôi tôm luôn đạt yêu cầu 
các yếu tố thủy lý, thủy hóa.

- Cho tôm ăn đầy đủ bằng 
thức ăn có chất lượng tốt, tránh 
dư thừa làm cho ô nhiễm môi 
trường nước nuôi tôm

VIỆN NGHIÊN CỨU NUÔI TRỒNG 
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CÁC YÊU CẦU VỆ SINH THÚ Y  
TRONG SẢN XUẤT, THU GOM, CHẾ BIẾN MẬT ONG

Để đảm bảo mật ong và 
các sản phẩm ong có 
chất lượng tốt, an toàn; 

người chăn nuôi ong cần nắm 
bắt đầy đủ các yêu cầu trong 
sản xuất, chế biến, mật ong đặc 
biệt là các yêu cầu về vệ sinh 
thú y trong sản xuất, thu gom và 
chế biến mật ong. 

1. Chọn nơi đặt đàn ong
Trong chăn nuôi ong lấy 

mật, điều cần quan tâm đầu tiên 
là chọn đặt đàn ong ở nơi có 
nhiều hoa, xung quanh không 
phun thuốc trừ sâu, không gần 
đường giao thông, nhà máy chế 
biến đường, hoa quả; không đặt 
gần trại chăn nuôi, bãi rác, nhà 
máy hóa chất… Nơi đặt thùng 
ong phải sạch sẽ, thoáng mát, 
không đặt trên sân gạch, nền xi 
măng hoặc nơi ẩm ướt. 

Thùng nuôi ong cần kê cách 
mặt đất 25 - 30 cm, thùng nọ 
cách thùng kia tối thiểu 1m, cửa 
ra vào cho ong nên bố trí theo 
các hướng khác nhau. Thùng 
nuôi ong cần làm bằng gỗ tốt 
để tránh mối mọt, tránh mùi 
khó chịu. Ngoài ra các vật dụng 
khác như dao, khay, thùng quay 
mật… cũng cần làm bằng vật liệu 
không rỉ, để tránh mật ong bị ô 
nhiễm kim loại nặng.

2. Chăm sóc ong
Thức ăn chính của ong là 

mật hoa và phấn hoa. Thông 
thường vào vụ mật, người nuôi 
ong không phải chăm sóc, nuôi 
dưỡng nhiều vì không phải cho 
ong ăn bổ sung. Ong sẽ tự tìm 

kiếm nguồn phấn, mật  tự nhiên. 
Tuy nhiên người nuôi ong cần 
chú ý chăm sóc ong trước và 
sau vụ mật. Vào vụ mật, người 
nuôi ong muốn thu được nhiều 
mật, đàn ong phải đông quân. 
Vì thế, trước vụ mật khoảng 40 
ngày, người nuôi ong cần chăm 
sóc từ khi chúa đẻ tới khi nở ra 
con ong 20 ngày tuổi. Sau 18 - 
20 ngày, con ong có thể đi kiếm 
mật. Trong thời gian này cần cho 
ong ăn bổ sung để kích thích 
ong chúa đẻ, kích thích ong xây 
tầng chân làm tăng số cầu ong 
để tăng quân và chứa mật. 

Chú ý:
- Nếu nguồn phấn ít, cho 

ong ăn bổ sung hỗn hợp đường, 
phấn hoa, bột đậu tương;

- Khi cho ong ăn siro (nước 
đường) phải thả cây cỏ, lá cây 
làm phao để phòng ngừa ong bị 
chết đuối.

- Không cho ong ăn nhiều để 
ngăn ngừa ong lười đi kiếm mật, 
phấn.

3. Quản lý dịch bệnh
Bệnh ong gây tổn thất đáng 

kể cho người nuôi ong. Bệnh 
nhẹ thì gây giảm đàn, giảm năng 
suất. Bệnh nặng thì đe dọa tới 
sự tồn vong của cả đàn ong. Vì 
vậy, cần lập kế hoạch chăm sóc 
để đàn ong khỏe mạnh và có 
phương án phòng, trị bệnh cho 
đàn ong. 

Ong thường mắc các bệnh 
như bệnh thối ấu trùng tuổi nhỏ, 
bệnh thối ấu trùng túi, ký sinh 
trùng, ỉa chảy... Việc điều trị phải 
kịp thời, đúng thuốc, đúng bệnh, 
đúng liều, đúng phương pháp. 
Thông thường sử dụng biện 
pháp sinh học như cho ong ăn 
sữa chua để phòng và trị bệnh 
thối ấu trùng; xông bằng axit 
formic để trị bệnh ký sinh trùng 
(trí cám), dùng thuốc lá (amitraz) 
để trị bệnh trí rùa. Không được 
điều trị bệnh ong bằng kháng 
sinh để tránh tồn dư kháng sinh 
trong mật ong. Tốt nhất, trong 
quá trình chăn nuôi, nếu phát 
hiện thấy bệnh, nên báo ngay 
cho cán bộ thú y phụ trách để có 
biện pháp xử lý hiệu quả.  

4. Khai thác và bảo quản 
mật ong

Khi khai thác mật, phải nhấc 
khai nhẹ nhàng, rũ khai cầu dứt 
khoát để ong bay ra và không đốt. 

Nơi quay mật phải sạch, 
tránh gió bụi. Khung cầu ong 
đặt ở chỗ sạch trước khi cắt lớp 
sáp vít nắp và quay mật. Máy 
quay mật làm bằng thép không 
rỉ; dụng cụ chứa mật phải làm 
bằng vật liệu không thôi nhiễm 
như lọ thủy tinh, gốm sứ. Không 
dùng dụng cụ bằng kim loại, gỗ 
vì có thể thôi nhiễm gây mùi. 
Mật ong sau khi khai thác được 
chứa  trong thùng, lọ đậy kín để 
giảm sự lên men. 

5. Ghi chép sổ sách
Trong chăn nuôi ong lấy mật, 

ghi chép sổ sách là quan trọng 
vì đây là cơ sở để theo dõi, truy 
suất trong quá trình chăn nuôi. 
Người nuôi ong cần ghi chép 
nguồn gốc con giống; thời gian 
thay chúa, thêm chúa, di chuyển 
bớt cầu ong; thời gian khai thác 
mật; theo dõi dịch bệnh... Cần 
lưu giữ hồ sơ ít nhất 2 năm. Trên 
cơ sở đó, người chăn nuôi ong có 
thể tìm kiếm nguyên nhân, đưa 
ra các biện pháp để cải thiện 
trong quá trình chăm sóc, nuôi 
dưỡng, phòng ngừa dịch bệnh 
cho ong cũng như những vấn đề 
liên quan tới chất lượng, tồn dư 
kháng sinh trong mật ong 
TRUNG TÂM KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

TRUNG ƯƠNG I

Theo TS. Nguyễn Thị 
Hải - Trưởng phòng Khuyến 
nông Chăn nuôi và Thú y 
Trung tâm Khuyến nông 
Quốc gia: “Ngoài các yêu 
cầu vệ sinh thú y trong sản 
xuất, thu gom và chế biến 
mật ong ở trên, bà con cần 
thực hiện quy trình thực hành 
chăn nuôi tốt cho ong mật tại 
Việt Nam (VietGAP cho ong 
mật) để nâng cao năng suất 
và kiểm soát tốt chất lượng 
mật ong”.
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? TƯ VẤN KHUYẾN NÔNG

Hỏi: Xin hỏi chuyên gia 
một số biện pháp điều trị bệnh 
nhiễm khuẩn trên cá chép?
Trần Trọng Cường - Vụ Bản - Nam Định                   

Đáp:
Bệnh nhiễm khuẩn trên cá 

chép thường do một số vi khuẩn 
thuộc nhóm Aeromonas spp gây 
ra. Vi khuẩn gây bệnh gồm 3 
chủng A. hydrophila, A. sobria 
và A. caviae. Đây là các loài vi 
khuẩn thuộc dạng tác nhân gây 
bệnh cơ hội, chúng chỉ gây bệnh 
cá chép khi có các yếu tố khác 
gây stress như đánh bắt làm sây 
sát cá, thả nuôi mật độ cao, môi 
trường nuôi ô nhiễm. Cá chép khi 
bị nhiễm khuẩn, trên cơ thể xuất 
hiện một đám lớn màu đỏ, nhiều 
trường hợp bị hoại tử vây, đuôi.  

Để điều trị, cần khử trùng nước 
ao, sau đó tiến hành trộn kháng 
sinh cho cá ăn trong 5 ngày 
liên tục. Sử dụng Sulfamid liều 
dùng 150 - 200 mg/1 kg cá/ngày  
hoặc thuốc KN-04-12 với liều  
2 - 4 g/1 kg cá/ngày. Thuốc cần 
bao bọc cẩn thận khi cho vào 
thức ăn để tránh bị tan trước khi 
cá sử dụng. Áp dụng các biện 
pháp tổng hợp để phòng bệnh 
cho cá như: vệ sinh, khử trùng 
ao trước khi thả, cá giống phải 
đảm bảo khỏe mạnh, hạn chế 
các tác động làm cá stress. Khi 
đánh bắt, vận chuyển cá giống 
cần làm vào thời điểm mát trong 
ngày. Quản lý thức ăn phù hợp, 

tránh dư thừa và thường xuyên 
sử dụng chế phẩm sinh học làm 
sạch môi trường nuôi.

Hỏi: Xin hỏi nguyên nhân 
và biện pháp khắc phục gà bị 
ho hen, xù lông, phân trắng, 
hồng đỏ?

 Mai Thị Nguyên - Quảng Ngãi 
Đáp: Đàn gà bị bệnh đường 

hô hấp ghép E. coli. Cách điều 
trị như sau:

Dùng một trong các loại thuốc 
đặc trị như Tylan, hoặc phối 
hợp với thuốc Genta - costrim, 
Doxygen, Gentadox, liều lượng 
theo hướng dẫn sử dụng của 
hãng thuốc (nếu phối hợp 2 loại 
thuốc thì mỗi loại giảm liều đi 
1/2); có thể hoà nước uống hoặc 
trộn đều vào thức ăn.

Bệnh nặng, có thể tiêm 
Genta - tylo hoặc Lincospecto, 
liều theo hướng dẫn sử dụng 
của hãng thuốc.

Kết hợp bổ sung vitamin, 
thuốc trợ sức, trợ lực cho gà.

Khi điều trị bệnh, việc tăng cường 
chăm sóc nuôi dưỡng, cải thiện môi 
trường chăn nuôi, tăng thông thoáng 
và vệ sinh là điều quan trọng để giúp 
gà nhanh hồi phục.

* Phòng bệnh
+ Dùng vắc - xin để phòng 

bệnh.
+ Thực hiện vệ sinh phòng bệnh.
+ Mua gà con giống ở những 

nơi an toàn bệnh để tránh gà 

con mắc nhiều bệnh từ trứng. 
Cách ly gà ốm và gà khoẻ.

+ Định kỳ tẩy uế chuồng trại 
và môi trường xung quanh.

Hỏi: Xin hỏi chuyên gia, 
ghép cành cà phê của cây tốt 
sang cây xấu có được không? 
Ghép vào tháng mấy trong 
năm thì phù hợp?

   Nguyễn Văn Vinh - Gia Lai
Đáp: Trên cây cà phê không 

sử dụng phương pháp ghép 
cành, chỉ sử dụng phương pháp 
ghép chồi. Nuôi chồi vượt đạt 
tiêu chuẩn ghép, sau đó lấy chồi 
của các cây sinh trưởng tốt, có 
năng suất cao và kháng bệnh gỉ 
sắt để ghép. Chồi ghép có thể 
chọn trong vườn nhà hoặc mua 
các dòng vô tính chọn lọc được 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công nhận (TR4, 
TR5, TR6, TR9, TR11…). Có thể 
mua tại các vườn nhân giống 
chồi ghép được sản xuất do các 
cơ quan, đơn vị sản xuất giống 
có trách nhiệm cung cấp như 
Viện Khoa học Kỹ thuật Nông 
lâm nghiệp Tây Nguyên.

Có thể ghép quanh năm, tuy 
nhiên có hai thời điểm ghép tốt  
nhất như sau: vào mùa khô thời 
vụ ghép tốt  nhất vào tháng 3 - 4  
(áp dụng  kỹ  thuật  ghép kín); 
vào mùa mưa thời vụ ghép tốt 
nhất vào tháng 5 - 7 (áp dụng  
kỹ  thuật  ghép hở).
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SƠN LA: GIÁ CHANH LEO GIẢM MẠNH  
SO VỚI THỜI ĐIỂM NĂM 2018

USDA HẠ DỰ BÁO SẢN LƯỢNG VÀ XUẤT KHẨU 
GẠO THÁI LAN TRONG NĂM MÙA VỤ 2019 - 2020

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ ẤN ĐỘ GIẢM  
NĂM THỨ HAI LIÊN TIẾP

THẠCH ĐEN VIỆT NAM CHUẨN BỊ XUẤT KHẨU 
CHÍNH NGẠCH SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Trái chanh leo đã trở thành trái cây chủ lực 
cho vùng đất Sơn La. Tuy nhiên, khi nông dân nơi 
đây phá vỡ hợp đồng liên kết sản xuất với doanh 
nghiệp, ồ ạt bán chanh leo cho các tư thương để 
xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc đã khiến 
giá chanh leo giảm mạnh, và càng lao dốc kể từ 
khi Trung Quốc đóng cửa con đường tiểu ngạch.

Giá chanh leo năm 2018 ở Sơn La được 
thương lái thu mua với giá bình quân 22.000 - 
26.000 đồng/kg (có lúc lên tới 30.000 đồng/kg). 
Tuy nhiên, từ đầu năm 2019, giá chanh bắt đầu 
lao dốc và liên tục sụt giảm, hiện chỉ còn dao 
động từ 7.000 - 8.000 đồng/kg đối với chanh loại 
A, B. Riêng những loại chanh xấu (chiếm từ 30 - 
35% sản lượng), giá thời điểm này chỉ còn khoảng 
2.000 - 4.000 đồng/kg.

Không còn xuất khẩu được chanh leo sang thị 
trường Trung Quốc, hiện nay, thị trường tiêu thụ 
buộc phải đảo chiều, 70% chanh leo được các 
thương lái ở Sơn La bán cho các nhà máy chế 
biến trong nước...

Theo Vinanet

Các chuyên gia kiểm dịch thực vật thuộc Tổng 
cục Hải Quan Trung Quốc vừa có chuyến thực địa 
kiểm tra, khảo sát, đánh giá vùng trồng thạch đen 
tại Việt Nam để chuẩn bị cho việc ký Nghị định 
thư xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung 
Quốc, dự kiến trong năm 2019.

Các cán bộ kiểm dịch thực vật thuộc Tổng cục 
Hải quan Trung Quốc tới tận nơi các vùng trồng 
thạch đen của bà con nông dân tại huyện Thạch 
An, tỉnh Cao Bằng và huyện Tràng Định, tỉnh Lạng 
Sơn để kiểm tra ruộng trồng và vùng nguyên liệu.

Phía Trung Quốc cũng đánh giá cao tiêu 
chuẩn, quy chuẩn quốc tế mà các phòng phân 
tích, thử nghiệm của Việt Nam hiện có, hoàn toàn 
đủ năng lực đáp ứng việc phân tích, kiểm định, 
kiểm nghiệm chất lượng, dư lượng các sản phẩm 
thạch đen xuất chính ngạch sang thị trường Trung 
Quốc. Dự kiến, lô thạch đen đầu tiên của Việt 
Nam xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc 
theo Nghị định thư sẽ diễn ra trong tháng 11 hoặc 
12 năm 2019.

Theo Vinanet

Trong dự báo mới nhất Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA) đã điều chỉnh giảm ước tính sản lượng 
gạo của Thái Lan xuống 20,5 triệu tấn vì trận lũ lụt 
hồi tháng 8 - tháng 9 vừa qua.

Cụ thể, sản lượng vụ gạo chính trong mùa vụ 
2019 - 2020 dự báo giảm 1% so với năm ngoái 
còn 14,8 triệu tấn. Bộ Nông nghiệp và Hợp tác 
xã Thái Lan (MOAC) đã báo cáo hôm 28/10 rằng 
khoảng 300.000 ha diện tích trồng lúa đã chìm 
trong nước. Mặc dù vậy chỉ một nửa diện tích 
trồng lúa bị ảnh hưởng bởi lũ được dự báo sẽ bị 
thiệt hại vì nước lũ đã rút trong vòng một tuần tại 
nhiều khu vực trồng lúa. 

Về tình hình xuất khẩu gạo, cơ quan của Mỹ 
cũng hạ dự báo khối lượng xuất khẩu gạo năm 
mùa vụ 2019 - 2020 xuống 8,6 triệu tấn. Con số 
này giảm 22% so với năm 2018 - 2019 vì khối 
lượng gạo xuất khẩu thấp hơn dự báo trong 9 
tháng đầu năm 2019. Theo Cục Hải quan Thái 
Lan, quốc gia này đã xuất khẩu tổng cộng 5,9 
triệu tấn gạo trong 9 tháng đầu năm, giảm 28% so 
với cùng kì năm ngoái, chủ yếu vì xuất khẩu gạo 
trắng giảm. 

Theo Vietnambiz

Năm 2019, xuất khẩu cà phê Ấn Độ giảm năm 
thứ hai liên tiếp vì sản lượng thấp hơn trong vụ 
mùa 2018 - 2019 kết thúc vào tháng 9, theo The 
Hindu Business Line.

Do đó, các nhà xuất khẩu đã không thể đáp 
ứng các đơn đặt hàng mới để xuất khẩu cà phê 
ra nước ngoài trong bối cảnh sợ mất thị phần ở 
châu Âu, điểm đến chính của cà phê nước này. 
Tính đến tháng 10, xuất khẩu cà phê từ Ấn Độ, 
gồm cả tái xuất khẩu, ở mức 290.000 tấn, cao hơn 
một chút so với năm ngoái là 289.000 tấn. Ông 
Ramesh Rajah, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất 
khẩu cà phê nước này cho biết: "Nguồn cung cà 
phê không đủ và xuất khẩu trong tháng 10 sụt 
giảm khiến khối lượng xuất khẩu có thể giảm. Các 
nhà xuất khẩu cũng không muốn gia tăng các 
đơn hàng vì không chắc chắn về nguồn cung. Tuy 
nhiên, họ lo ngại về việc mất thị trường cho các 
nhà sản xuất lớn như Việt Nam".

Năm 2018, xuất khẩu cà phê của Ấn Độ đạt 
350.000 tấn, giảm so với mức kỉ lục 378.000 tấn 
trong năm 2017. Các lô hàng trong quí IV năm 
2018 ở mức 63.217 tấn.
 Theo Vietnambiz
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